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MỘT SỐ ĐIỀU NÊN BIẾT KHI CÚNG TẾ 

Hỏi: Xin hỏi lúc cúng tế Tổ Tiên, có thể tụng niệm Thí Thực Chân Ngôn 

không? 

Đáp: Có thể, cúng tế Tổ Tiên, cúng tế Quỷ Thần nên niệm Biến Thực 

Chân Ngôn, Biến Thực Chân Ngôn trong quyển khóa tụng có, hình như 

trong quyển Tam Thời Hệ Niệm cũng có. Thành tâm thành ý niệm là 

được, bởi vì bạn không phải là người xuất gia, bạn chưa học qua những 

nghi thức này, nghi thức không quan trọng, quan trọng nhất là thành 

tâm, có câu “thành ắt linh”, thành tâm thành ý niệm là được. 

Hỏi: Cúng tế Tổ Tiên liệu có chiêu cảm chúng sinh ở chiều không gian 

khác tới phiền nhiễu không? 

Đáp: Không đâu, chuyện này không có khả năng, bạn cúng tế Tổ Tiên, 

Tổ Tiên của bạn đến hưởng, tâm chân thành của bạn. Chiêu cảm chúng 

sinh ở chiều không gian khác tới phiền nhiễu, là do tâm bạn không chính, 

bạn có tà niệm, bạn có tà tư, bạn có vọng tưởng, những điều này sẽ chuốc 

lấy phiền phức. Nếu bạn thành tâm thành ý cúng Tổ Tiên sẽ không có 

phiền phức, còn có Thần hộ pháp tới bảo hộ bạn. 

Trích “Học Phật Vấn Đáp – Kỳ 104”  

Hòa Thượng Tịnh Không trả lời các câu hỏi về Phật pháp tại Hồng Kông 
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CÓ NÊN SÁT SINH, DÙNG RƯỢU THỊT ĐỂ CÚNG TẾ? 

Người thế gian khi có việc vui, thông thường khi làm lễ mừng thọ, và 

những ngày lễ cần ăn mừng, rất nhiều người lại sát sinh để cúng bái, tạo 

tác vô lượng vô biên tội nghiệp mà chính mình không thể nào biết được. 

Những sự việc này chúng ta thấy được quá nhiều. Trong Kinh Phật nói 

rất tường tận, ngày vui của chính mình phải nên đáp tạ Quỷ Thần. Việc 

đáp tạ Quỷ Thần nhất định không nên sát sinh để cúng bái. Việc sát sinh 

cúng tế thành thật mà nói, thiện Thần thiện Quỷ đều xa lánh, không 

bằng lòng gánh vác tội lỗi này. Bạn là vì họ mà giết thì tội lỗi này họ phải 

gánh vác. Chỉ có một số ác Thần hung sát mới không chút kiêng dè, tiếp 

nhận cúng dường huyết thực. Người và Quỷ Thần đều do đây mà đọa lạc. 

Người tạo tác ác nghiệp thì đời sau đọa địa ngục, Quỷ Thần tạo tác tội 

nghiệp thì đời sau cũng đọa địa ngục, luân chuyển ở trong sáu cõi. Cho 

nên, trong tất cả các ngày vui, nhất định không nên sát sinh. Trong Cảm 

Ứng Thiên Vựng Biên đều nói đến, trong đó có một đoạn nói rất hay, lời 

văn không dài, Ngài nói: "Bình đẳng là Phật, chính trực là Thần". Hai 

câu này nói rất hay. Trong Kinh điển Phật thường nói, Phật là tâm bình 

đẳng, Bồ-tát là tâm lục độ, Duyên Giác là tâm nhân duyên, Thanh Văn 

là tâm Tứ Đế. Trong tâm thường giữ pháp như vậy thì mới có thể siêu 

việt sáu cõi luân hồi. 

Trích từ “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” – Tập 51/195 

HT. Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. 
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Thời xưa cúng tế Quỷ Thần, tuy nói là dùng rượu nhưng thật ra là nước, 

trong lễ xưa gọi là “huyền tửu”, đó là nước, dùng nước để cúng tế thiên 

địa Quỷ Thần, dùng đồ chay, như vậy mới đúng. Nhưng người thế gian 

chúng ta không biết đạo lý này, cứ cho rằng nếu không sát sinh để cúng 

tế thì hình như đại bất kính, nhất định phải sát sinh để cúng tế. Không 

biết sát sinh để cúng tế là tạo tội nghiệp rất lớn, chắc chắn sẽ không được 

thiên địa Quỷ Thần bảo hộ. Trong ngạn ngữ thường nói “Thượng Đế có 

đức hiếu sinh”. Đã là hiếu sinh thì làm sao bạn có thể sát sinh để cúng 

tế họ, Đâu có lý nào như vậy! 

[…] 

Cuối cùng trích dẫn một đoạn khai thị của Đại sư Liên Trì, lời văn tuy 

chỉ có hai câu nhưng rất quan trọng: “Vì thế ngài Vân Thê có dạy, cúng 

tế Tổ Tiên chớ nên sát sinh để tích phước cho người thân trong cõi âm”, 

câu này là của Đại sư Liên Trì nói. Cúng tế người quá cố, cúng tế Tổ Tiên 

không thể sát sinh, bạn cúng tế người quá cố, cúng tế Tổ Tiên mà sát 

sinh, món nợ sát nghiệp này sẽ tính lên đầu của Tổ Tiên, tại sao vậy? Vì 

họ nên mới sát sinh, nếu không cúng tế thì sẽ không sát sinh, vì họ mà 

sát sinh. Cho nên, việc này là bạn đang làm cho tội nghiệp của Tổ Tiên 

nặng thêm, đây là đại bất hiếu. Nhưng sát nghiệp này cũng giống như 

công đức nói ở phía trước, bạn đừng cho rằng mình cúng tế Tổ Tiên thì 

nghiệp sát này Tổ Tiên gánh chịu, mình không liên quan gì cả, vậy bạn 

sai rồi. Sát nghiệp này có bảy phần, người sát sinh phải chịu sáu phần, 

Tổ Tiên chỉ chịu một phần, đạo lý là giống nhau, bạn phải hiểu được. 

Bạn đã gieo họa cho người ta, họ không bảo bạn sát sinh, bạn vì họ sát 
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sinh, cho nên trách nhiệm của sát nghiệp này tự mình phải gánh sáu 

phần, Tổ Tiên chỉ gánh một phần, kẻ còn người mất đều bất lợi. Đại sư 

Liên Trì cũng là người tái lai, ngài biết rõ những chân tướng sự thật này. 

Trích từ “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” – Tập 31/51  

HT Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. 

 

 

  



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 7 

NGHI THỨC CÚNG RẰM – MÙNG MỘT 

Nam Mô A Di Đà Phật! (10 lần) 

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng 

minh. 

 

Kính thỉnh chư vị Bản cảnh Thành Hoàng, Bản xứ Thổ 

Địa, Bản gia Táo Quân, chư vị Tôn Thần. 

Kính thỉnh chư vị Tổ Tiên và hương linh dòng họ .  

 

Hôm nay nhân ngày (rằm / mùng một) tháng  ...  

Gia đình (chúng) con là:  .......................................  

Ngụ tại:  ...................................................................  

Gia đình chúng con thành tâm thiết lễ chay đạm, hương 

hoa phẩm vật bày ra trước án, kính dâng cúng dường 

chư vị Thần Linh, cúng dường chư hương linh Cửu 

Huyền Thất Tổ dòng họ …. để bày tỏ lòng tri ân công 

đức bảo hộ che chở của chư Thần Linh và ân đức sâu dày 

của Tổ Tiên.  

Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ Bổn Tôn, Cứu bạt 

Minh Đồ Đại Thánh, Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, 
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Thùy từ lân mẫn phóng quang tiếp dẫn Chư vị Thần 

Linh cùng chư hương linh Cửu Huyền Thất Tổ dòng 

họ …. Lai đáo án tiền, thính pháp văn kinh, thọ tài 

hưởng thực, siêu sinh Tịnh Độ. 

Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật 

Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết 

khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, 

sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành 

thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không 

tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất 

giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành 

thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý; vô sắc thanh hương vị 

xúc pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô 

minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão 

tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở 
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đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm 

vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 

điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư 

Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại 

Thần chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô 

đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất 

hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú 

viết: Yết Đế Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ 

Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN  

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng.  
(3 biến) 
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CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN  

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha. 
(3 biến) 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  
(3 biến) 

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
 
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 
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AN VỊ TƯỢNG PHẬT (KHAI QUANG) 
 

HIỂU ĐÚNG VỀ AN VỊ (KHAI QUANG) TƯỢNG PHẬT  

Hỏi: Con thỉnh tượng Phật về nhà thờ cúng, nhưng chưa từng cử hành 

bất kỳ nghi thức nào, chỉ là mỗi ngày làm thời khóa sớm tối, xin hỏi 

như pháp không? 

Đáp: Như pháp, thỉnh tượng Phật về nhà thờ cúng, không cần bất kỳ nghi 

thức gì. Tượng Phật thỉnh về nhà cũng không cần khai quang, chuyện 

này tôi cũng nói rất nhiều. Mọi người đều hi vọng tượng Phật này sẽ linh 

nghiệm nên nhất định phải khai quang, không khai quang thì sẽ không 

linh. Bạn thỉnh tôi tới khai quang cho tượng thì sẽ linh, bạn nghĩ thử 

xem, chi bằng bạn lạy tôi, tôi còn mạnh hơn tượng Phật nhiều. Tôi bảo 

tượng linh thì sẽ linh, bảo tượng không linh thì sẽ không linh, vậy Phật 

Bồ-tát đều phải nghe tôi rồi, quan niệm này là sai lầm. Khai quang rốt 

cuộc là chuyện như thế nào? Tượng Phật mới làm, hoặc là lễ đường, 

niệm Phật đường mới xây, nghi thức khai mạc, chúng tôi hiện tại không 

gọi là khai quang, gọi là khai mạc. Lúc khai mạc nhất định phải giảng 

giải với mọi người, tại sao lại xây dựng cái này, tại sao phải tạo tượng 

Phật này, tạo tượng Phật này là dụng ý gì, chúng ta cúng dường có lợi 

ích gì, sau khi nói ra lời này, đây gọi là khai quang. Là tượng Phật khai 

quang chúng ta, không phải là chúng ta khai quang tượng Phật, bạn xem 

điều này điên đảo rồi, vậy thì phiền phức lớn. 
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Giống như chúng ta cúng Quán Âm Bồ-tát, Quán Âm Bồ-tát đại biểu 

đại từ đại bi, chúng ta nhìn thấy Quán Âm Bồ-tát, phải sinh khởi tâm từ 

bi của chính mình đối với hết thảy chúng sinh, là Quán Âm Bồ-tát khai 

quang từ bi của chúng ta; Địa Tạng Bồ-tát là người con hiếu, nhìn thấy 

Địa Tạng Bồ-tát, chúng ta liền nghĩ tới phải hiếu thuận cha mẹ, khai 

quang hiếu kính cha mẹ của chúng ta ra, ý nghĩa này không sai, nhất 

định phải hiểu điều này.  

Mỗi vị Phật Bồ-tát giống như môn học trong trường của chúng ta vậy, 

các ngài đại biểu một môn học, bạn giảng rõ ràng về ngài, nhìn thấy ngài, 

ngài tới nhắc nhở mình. Bạn nói bạn là người con bất hiếu, có người hằng 

ngày bên cạnh bạn nhắc nhở bạn “con phải hiếu thuận cha mẹ, con phải 

hiếu thuận cha mẹ”, nghe vài ngày là bạn liền chán ghét, bạn sẽ oán hận 

người đó. Phương pháp trong cửa Phật vô cùng xảo diệu, thờ một bức 

tượng, bạn nhìn thấy Địa Tạng Bồ-tát rất hoan hỷ, nhìn thấy ngài, ngài 

đang nhắc nhở bạn; nhìn thấy Quán Âm Bồ-tát sẽ nhắc nhở bạn phải từ 

bi đối với người khác. Cho nên, hình tượng của tất cả chư Phật Bồ-tát 

đều là ý này, nhất định không được hiểu sai ý nghĩa, hiểu sai ý nghĩa thì 

bạn sẽ mắc lừa. Không những Phật Bồ-tát không khai quang của bạn mà 

bạn càng mê càng sâu, bạn thực sự là mê tín. 

Trích “Học Phật Vấn Đáp – Kỳ 16” – HT Tịnh Không trả lời câu hỏi cho đồng 

tu tại Hồng Kông, ngày 09/09/2005. 
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Mấy ngày hôm nay có đồng học từ Đại Lục đến đây tham học, hỏi tôi là: 

Trong nhà anh có cúng dường tượng Phật vẫn chưa khai quang thì có 

cần mời Pháp sư đến khai quang hay không? Khai quang là ý nghĩa gì 

vậy?  

Ý nghĩa thật sự của khai quang chính là khi pho tượng này làm xong 

rồi thì chúng ta bắt đầu sử dụng, khi bắt đầu sử dụng nhất định phải đem 

ý nghĩa tạo tượng nói rõ ràng minh bạch thì đó gọi là khai quang. Sau đó 

khi bạn nhìn thấy pho tượng này thì quang minh tự tính của chính bạn 

liền hiển lộ, là tượng Phật khai quang cho chúng ta, không phải là người 

khai quang cho tượng Phật. Vị Pháp sư này khai quang cho tượng Phật 

thì pho tượng này sẽ linh thiêng, nếu không khai quang thì tượng Phật 

sẽ không linh thiêng nữa, vậy thì tôi hỏi bạn: bạn lễ bái pho tượng Phật 

đó để làm gì? Bạn lễ bái Pháp sư là được rồi, Pháp sư làm cho tượng Phật 

linh thiêng thì sẽ linh thiêng, làm cho tượng Phật không linh thiêng thì 

tượng Phật sẽ không linh thiêng, bản lãnh của Pháp sư vượt qua pho 

tượng Phật rồi, sao lại có thể ngu si đến như vậy?  

Cho nên bạn cúng dường pho tượng Phật này, tượng Phật là thời thời 

khắc khắc khai mở quang minh tự tính của bạn, trong nhà bạn cúng 

dường tượng Địa Tạng Vương Bồ-tát, khi bạn nhìn thấy tượng Địa Tạng 

Vương Bồ-tát thì liền nghĩ đến mình cần phải hiếu thuận cha mẹ, mình 

cần phải tôn kính sư trưởng. Ý niệm này vừa sinh thì chính là quang 

minh rồi. Khi nhìn thấy tượng Quán Thế Âm Bồ-tát tôi liền hiểu rằng tôi 

cần phải lấy tâm từ bi, tâm yêu thương đối với hết thảy chúng sinh. Khi 

nhìn thấy tượng tâm liền sinh khởi lên, điều này gọi là khai quang. Cho 
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nên, hình tượng Phật Bồ-tát có nhiều như vậy chính là tính đức của tự 

tính chúng ta vô lượng vô biên, mỗi một tạo tượng là đại biểu cho một 

loại tính đức. Thế nên Phật giáo không phải là đa Thần giáo, không phải 

là phiếm Thần giáo mà là một công cụ dạy học. Tuy chúng ta không hiểu 

ý nghĩa này nhưng nhìn thấy tượng Phật có lợi ích hay không? Cũng có 

lợi ích, đó là trong nội tâm sâu thẳm đã trồng chủng tử của hình tượng 

Phật Bồ-tát rồi, chủng tử này là chủng tử tốt, không phải chủng tử xấu. 

Sau này gặp được duyên, vừa nghe người khác giải thích bạn liền sẽ giác 

ngộ. Biết được việc tạo tượng có rất nhiều ý nghĩa ở trong đó, cho nên 

không nên xem tượng Phật như là Thần minh, như vậy là sai rồi. 

Người thông thường hiện nay không tìm hiểu những đạo lý này nên 

Phật giáo biến thành tôn giáo rồi. Phật giáo nguyên bản vốn không phải 

là tôn giáo mà là giáo dục, bạn nói xem, biến thành tôn giáo có đáng đau 

buồn không chứ? Biến hình tượng Phật Bồ-tát thành Thần minh để quỳ 

lạy, điều này gọi là mê tín.  

Trong nhà Phật có lễ bái, có nghi thức, những nghi thức đó hoàn toàn 

là ý nghĩa giáo dục, đều là biểu pháp. Những dụng cụ cúng dường trước 

hình tượng Phật Bồ-tát, trong những đồ bày cúng chúng ta nhất định 

phải có hương, hương biểu đạt ý nghĩa gì vậy? Hương biểu đạt tín hương, 

biểu đạt Giới Định Huệ. Đó là Giới hương, Định hương, Huệ hương. 

Hương có thể làm cho thân tâm được vui vẻ, Phật Bồ-tát dạy chúng ta 

điều gì khiến cho thân tâm chúng ta vui sướng nhất? Đó là Giới Định Huệ. 

Cho nên nén hương này là đại biểu cho Giới Định Huệ. Chúng ta nhìn 

thấy rồi, ngửi thấy rồi thì liền nghĩ đến tôi phải tu Giới, tu Định, tu Huệ. 
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Đó là ý nghĩa này, không phải là Phật Bồ-tát muốn ngửi hương, đều là 

hiểu sai rồi.  

Cúng một ly nước cũng không phải các Ngài muốn uống, nước biểu 

đạt cho điều gì? Nước biểu đạt cho tâm chúng ta, nhìn thấy nước thì nghĩ 

tâm chúng ta cần thanh tịnh, không ô nhiễm như nước, cần nghĩ tâm 

chúng ta bình đẳng không khởi sóng như nước này, khiến chúng ta nhìn 

thấy hình tượng này rồi học tập. Tâm của chúng ta từ sáng đến tối vọng 

niệm rất nhiều, vọng niệm là sóng, tham sân si mạn trong tâm chính là 

ô nhiễm. Cho nên khi cúng dường không thể cúng trà mà phải cúng nước 

trong, nước trà có màu sắc nên bị ô nhiễm rồi, cúng nước trà thì xem 

như là cúng tham sân si, cho nên không thể cúng nước trà mà phải cúng 

nước trong. Đó chỉ là biểu pháp, đều để chúng ta sau khi nhìn thấy rồi 

thì lập tức giác ngộ, tôi trong cuộc sống hàng ngày xử sự đãi người tiếp 

vật cần dùng tâm thế nào, phải dùng tâm thái như thế nào?  

Cúng hoa, hoa đại biểu cho nhân, sau khi khai hoa sẽ là kết quả, hoa 

tốt thì quả tốt, hoa tốt là trồng thiện nhân, bạn tương lai sẽ được thiện 

quả. Không có một điều gì là không nhắc nhở bạn ví dụ như cúng đèn 

nến, đèn nến đại biểu cho “Đốt cháy chính mình để soi sáng cho người 

khác”, người ngày nay nói là hy sinh phụng hiến bản thân mình, là biểu 

đạt cái ý nghĩa này. 

Trích “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” - Tập 87/128. 

Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. 
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NGHI THỨC AN VỊ TƯỢNG PHẬT 
Như lời giảng của Hòa thượng Tịnh Không về ý nghĩa của việc khai 

quang (an vị) tượng Phật, thực tế chúng ta không cần nghi thức gì mà 
có thể trực tiếp hành trì theo pháp môn mà mình học, hướng về vị Phật 
mà mình tu để mỗi ngày sửa lỗi, mỗi ngày đổi mới. Do đó, nghi thức này 
có thể tự làm, có thể mời đồng tu đến trợ duyên, gieo duyên của người 
nhà cũng rất tốt.  

Nam-mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (lễ 3 lễ) 

NGUYỆN HƯƠNG 
Hôm nay nhân ngày ……. tháng ……… năm ………. 
Gia đình (chúng) con là:  ........................................  
Ngụ tại:  ...................................................................  
Đốt nén tâm hương nguyện chí thành, 
Nhất tâm cung kính Phật Bồ-tát, 
Nguyện cầu Tam bảo thường gia hộ, 
Hạnh phúc bình an khắp muôn loài. 
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát.  (3 lần)  
ã ã ã  

CA NGỢI TAM BẢO 
Phật là đấng giác ngộ mình, 
Độ người thoát khỏi, tử sinh bao đời. 
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Từ bi, trí tuệ rạng ngời, 
Là thầy ba cõi, trời người xưa nay.  ã 
Pháp là phương thuốc diệu thay, 
Chữa lành bệnh khổ, muôn loài chúng sinh.  
Như vầng trăng sáng lung linh, 
Soi đường ra khỏi, u minh mê mờ.  ã 
Tăng là những bậc chân tu, 
Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi. 
Thấm nhuần trí tuệ, từ bi, 
Độ đời thoát khỏi tham si... khổ sầu.  ã  
Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) ã ã ã 

TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP 
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. 
Nam mô khai pháp tạng Bồ-tát. (3 lần)  ã 

TÁN PHẬT 
Đại từ, đại bi thương chúng sinh, 
Đại hỷ, đại xả, cứu muôn loài. 
Tướng đẹp sáng ngời dùng trang nghiêm, 
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Chúng con chí tâm thành đảnh lễ. ã 

Nhất tâm đảnh lễ: Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật ã 
Nhất tâm đảnh lễ: Thập phương nhất thiết Pháp Tạng. ã 
Nhất tâm đảnh lễ: Thập phương tam thế nhất thiết 
Hiền Thánh Tăng. ã 
 
SÁI TỊNH 
Quỳ xuống, để ly nước có cành hoa vào lòng bàn tay trái, tay phải bắt ấn Cam 
lồ (đầu ngón cái và đầu ngón áp út chạm vào nhau, 3 ngón còn lại đưa thẳng 
ra; Đọc bài kệ Sái Tịnh). 
 

Phù thử thủy giả,  
Bát công đức thủy tự thiên chân.  
Tiên tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần, 
Biến nhập Tỳ Lô Hoa tạng giới. 
Cá trung vô xứ bất siêu luân, 
Thủy bất tẩy thủy, diệu cực pháp thân. 
Trần bất nhiễm trần, phản tác tự kỷ, 
Quyên trừ nội ngoại, đãn địch đàn tràng. 
Sái khô mộc nhi tác dương xuân, 
Khiết uế ban nhi thành Tịnh Độ. 
Sở vị đạo nội, ngoại trung gian vô trược uế,  
Thánh, phàm, u, hiển tổng thanh lương. 
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Bồ Tát liễu đầu cam lồ thuỷ, 
Năng linh nhất đích biến thập phương. 
Tinh chuyên cấu uế tận quyên trừ, 
Linh thử gia đường tất thanh tịnh. 
Nam-mô Thanh lương địa Bồ-tát. (3 lần)  
Vừa đọc, vừa đứng lên vẩy nước nơi ban thờ và tiếp tục đọc bài. 

 
NGUYỆN CẦU AN LÀNH 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành,  
Đêm ngày sáu thời, đều an lành,  
Nguyện đức Từ Bi, thường gia hộ, 
Hết thảy sáu thời, đều an lành. ã 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời, đều an lành, 
Nguyện chư Tam Bảo, thường gia hộ, 
Hết thảy sáu thời, đều an lành. ã 
Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 
Đêm ngày sáu thời, đều an lành, 
Nguyện chư hộ pháp, thường ủng hộ, 
Hết thảy sáu thời, đều an lành. ã 
Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát. ã ã ã 
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CÚNG PHẬT 
Nam-mô Thập phương thường trụ Phật Bảo 
Nam-mô Thập phương thường trụ Pháp Bảo  
Nam-mô Thập phương thường trụ Tăng Bảo  
Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  
Nam-mô Cực Lạc Thế giới A Di Đà Phật 
Nam-mô Vị lai giáng sinh Di Lặc Tôn Phật 
Nam-mô Thập phương Tam thế nhất thiết chư Phật  
Nam-mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát 
Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát 
Nam-mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát  
Nam-mô Đại Thế Chí Bồ-tát 
Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát 
Nam-mô Hộ pháp Chư Tôn Bồ-tát  
Nam-mô Già-lam Thánh chúng Bồ-tát  
Nam-mô Sứ Giả Giám Trai 
Nam-mô Thập Điện Minh Vương 
Nam-mô Lịch Đại Tổ Sư 
Nam-mô Đạo tràng Hội thượng Phật Bồ Tát. ã 
 
Hương vị thức ăn này, 
Trước cúng mười phương Phật. 



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 21 

Kế dâng chư Hiền Thánh, 
Sau ban khắp lục đạo. 
Bình đẳng không sai khác, 
Tùy nguyện được sung mãn. 
Khiến người thí hôm nay, 
Được đến bờ rốt ráo. 
Ba đức cùng sáu vị, 
Cúng Phật và chư Tăng. 
Hữu tình khắp pháp giới, 
Hết thảy đồng cúng dường. (ã)  

Nay con dâng hương vị cam lồ, 
Lượng sánh Tu-di chẳng gì hơn. 
Sắc hương mỹ vị khắp hư không,  
Cúi mong thương xót mà nạp thọ.  
Nam-mô Phổ cúng dường Bồ-tát. ã ã ã  

Cúng Phật đã xong, nguyện cho chúng sinh, việc làm 
đều được đầy đủ Phật pháp. 
 
TÁN PHẬT & NIỆM PHẬT CỘNG TU 
A Di Đà Phật Thân Kim Sắc, 
Tương Hảo Quang Minh Vô Đẳng Luân. 
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Bạch Hào Uyển Chuyển Ngũ Tu Di, 
Cám Mục Trừng Thanh Tứ Đại Hải. 
Quang Trung Hóa Phật Vô Số Ức, 
Hóa Bồ Tát Chúng Diệc Vô Biên. 
Tứ Thập Bát Nguyện Độ Chúng Sinh, 
Cửu Phẩm Hàm Linh Đăng Bỉ Ngạn. 
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A 
Di Đà Phật. 
(Niệm Phật cộng tu theo nghi thức cộng tu thông thường). 

 
THẬP NGUYỆN PHỔ HIỀN 
Nhất giả Lễ kính chư Phật 
Nhị giả Xưng tán Như Lai 
Tam giả Quảng tu cúng dường 
Tứ giả Sám hối nghiệp chướng 
Ngũ giả Tùy hỉ công đức 
Lục giả Thỉnh chuyển Pháp Luân 
Thất giả Thỉnh Phật trụ thế 
Bát giả Thường tùy Phật học 
Cửu giả Hằng thuận chúng sinh 
Thập giả Phổ giai hồi hướng. 
Thập phương tam thế nhất thiết Phật 
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Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát 
Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. ã 
 
CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG 
An vị Phật (Bồ-tát) công đức thù thắng hạnh, 
Vô biên thắng phước giai hồi hướng. 
Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh, 
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 
Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, 
Nguyện đắc trí huệ chân minh liễu. 
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, 
Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. 
Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu. 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nguyện dĩ thử công đức, 
Phổ cập ư nhất thiết, 
Ngã đẳng dữ chúng sinh, 
Giai cộng thành Phật đạo. 
  
Nam-mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ã ã ã 
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PHỤC NGUYỆN 
Tất cả đệ tử chúng con thành tâm tác lễ an vị tôn tượng 
kim thân đức Phật, Bồ-tát …….. Cúi mong Tam bảo 
thường ở mười phương quang giáng đạo tràng chứng 
minh cho lòng thành của chúng con, khiến chúng con 
oan khiên dứt sạch, bệnh căn thuyên giảm, gia quyến 
an khang, lòng tin Tam Bảo càng sâu, tâm từ đối với 
chúng sinh tăng trưởng. 

Thứ nguyện đồng sám hối cầu siêu, hồi hướng cho các 
hương linh, anh linh các oan hồn uổng tử, các chiến sĩ 
trận vong, các anh hùng nghĩa tử được thính pháp nghe 
kinh, được thừa tư công đức, phát tâm tỉnh giác, lìa khổ 
tối tăm, khởi niệm từ bi, xa rời đường dữ, tin sâu Tam 
Bảo, tin cõi Phật an vui. ã 

Khắp nguyện: Người mất siêu thăng, người còn phúc 
lạc, chúng sinh được thấm nhuần mưa pháp, mọi người 
đều chứng ngộ Phật thừa. 
 
Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ã ã ã  
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QUY Y TAM BẢO 
Tự quy y Phật, Đương nguyện chúng sinh, 
Thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (một lạy) ã 
Tự quy y Pháp, Đương nguyện chúng sinh,  
Thâm nhập kinh tạng, Trí huệ như hải. (một lạy) ã 
Tự quy y Tăng, Đương nguyện chúng sinh,  
Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.  
Hòa Nam Thánh Chúng.  (một lạy) ã 
 
CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG 
Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ  
Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn  
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học  
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 
  
Nguyện dĩ thử công đức 
Phổ cập ư nhất thiết 
Ngã đẳng dữ chúng sinh 
Giai cộng thành Phật đạo.  ã ã ã  
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HỒI HƯỚNG VÃNG SINH LIÊN VỊ (1) 
(NGHI THỨC CHUNG TỪ TỊNH TÔNG HỌC HỘI) 

 
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật 

Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết 

khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, 

sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành 

thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không 

tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất 

giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành 

thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý; vô sắc thanh hương vị 

xúc pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô 

minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão 

tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở 

đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm 

vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 

điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư 
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Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại 

Thần chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô 

đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất 

hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú 

viết: Yết Đế Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ 

Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ (3 biến) 

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha.  

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  
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PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
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VÃNG SINH LIÊN VỊ HỒI HƯỚNG (2) 
(NGHI THỨC CHUNG TỪ TỊNH TÔNG HỌC HỘI) 

 
Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

TỪ VÂN SÁM CHỦ TỊNH ĐỘ VĂN 

Nhất tâm quy mạng: Cực Lạc Thế Giới, A Di Di Đà Phật.    

Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thệ nhiếp ngã. Ngã 

kim chính niệm, xưng Như Lai danh, vị Bồ Đề đạo, cầu 

sinh Tịnh Độ. Phật tích bản thệ: "Nhược hữu chúng 

sinh, dục sinh ngã quốc, chí tâm tín nhạo, nãi chí thập 

niệm, nhược bất sinh giả, bất thủ Chính Giác". Dĩ thử 

niệm Phật nhân duyên, đắc nhập Như Lai đại thệ hải 

trung, thừa Phật từ lực, chúng tội tiêu diệt, thiện căn 

tăng trưởng. Nhược lâm mạng chung, tự tri thời chí. 

thân vô bệnh khổ, tâm bất tham luyến, ý bất điên đảo, 

như nhập thiền định. Phật cập Thánh chúng, thủ chấp 

Kim Đài, lai nghênh tiếp ngã, ư nhất niệm khoảnh, 

sinh Cực Lạc quốc. Hoa khai kiến Phật, tức văn Phật 
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thừa, đốn khai Phật huệ. Quảng độ chúng sinh, mãn Bồ 

Đề nguyện.   

Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Phật, Nhất Thiết Bồ 

Tát Ma Ha Tát.  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. 

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ (3 biến) 

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha.  
BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

 



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 31 

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
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CÚNG THÍ THỰC – CÚNG CHÚNG SINH 

Ý NGHĨA CÚNG THÍ THỰC – MÔNG SƠN THÍ THỰC 

Diệm Khẩu là gì? Diệm Khẩu là mời Quỷ ăn cơm, là đãi tiệc! Diệm Khẩu, 
Đại Mông Sơn hay Tiểu Mông Sơn đều là mời Quỷ ăn cơm, bạn cần phải 
hiểu rõ điều này. Trong đó tiêu trừ nghiệp chướng là tiêu trừ loại nghiệp 
chướng gì? Đó là nghiệp chướng do oán kết với các loài Quỷ này. Trước 
kia bạn đã làm điều gì không phải với họ, nay mời họ ăn một bữa, hy 
vọng họ tha thứ cho bạn, hóa giải oán hận, tiêu trừ loại nghiệp chướng 
này. Do vậy các vị cần phải hiểu rõ. Việc thí thực, Diệm Khẩu chính là thí 
thực, Mông Sơn cũng là thí thực, là đãi khách! Ở nhân gian cũng vậy, 
nếu có việc gì cần nhờ người khác, thì phải mở tiệc chiêu đãi, đó chính 
là phóng Diệm Khẩu, Mông Sơn thí thực là làm việc này. 

Trích bài giảng “Phật Thuyết Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh” Tập 28 

MỘT SỐ HỎI ĐÁP VỀ CÚNG THÍ THỰC 

Hỏi: Cư sĩ vãng sinh rồi thì người nhà có cần phải cúng thí thực không? 

Đáp: Nghi thức này nếu quen thuộc rồi thì có thể làm. Quỷ Thần, chúng 
sinh ở cõi u minh, họ cũng là một trong những chúng sinh trong lục đạo. 
Phật pháp vô cùng từ bi, Phật không những dạy người mà còn dạy cho 
tất cả chúng sinh ở trong chín pháp giới. Phật ở trong kinh điển dạy khi 
có những việc này, chúng ta cũng nên giúp đỡ họ. Việc cúng thí thực này, 
bất luận là ở am đường, chùa chiền, hoặc là ở gia đình mình, ngay cả khi 
chúng ta đi du lịch bên ngoài, thì giống như Thế Tôn thời đó, có thể làm 
ở dưới cây trong rừng, ở nơi đồng ruộng. 

Trích Học Phật Vấn Đáp (2006) – HT Tịnh Không trả lời tại Hồng Kông 
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Hỏi: Do tâm của chính mình chưa đủ thanh tịnh, sợ rằng chúng sinh 
không được lợi ích nên không dám thí thực, vậy làm thế nào mới có thể 
khiến chúng sinh hưởng được lợi ích chân thật? 

Đáp: Khi bạn thí thực, tâm của bạn thanh tịnh là được rồi, thông thường 
tâm không thể thanh tịnh thì tu tâm thanh tịnh trong một phút, lúc này 
bạn có thể thí thực, khi thí thực một vọng niệm cũng không sinh, điều 
này là đạo lý nhất định. Bạn thấy người vẽ bùa trước đây, khi bút của họ 
vừa đặt xuống liền vẽ xong một lá bùa, không có một vọng tưởng thì lá 
bùa này sẽ linh nghiệm, nếu có vọng tưởng thì sẽ không linh. Lúc bình 
thời tâm không thanh tịnh, còn lúc này tập trung toàn bộ tinh Thần, 
tâm địa thanh tịnh thì lá bùa sẽ linh nghiệm. Đạo lý không phải là như 
vậy hay sao? Niệm chú cũng như vậy, vì sao chú linh nghiệm, niệm chú 
Đại Bi, chú Đại Bi Thủy Sám rất linh, niệm chú Đại Bi từ đầu đến cuối 
không có một vọng tưởng thì chú Đại Bi này linh rồi, vọng tưởng xen tạp 
vào thì không linh nữa. Cho nên, lúc này ý chí tinh Thần cần phải tập 
trung, trong khoảng thời gian ngắn thì có thể làm được. Do vậy người 
xưa nói tụng kinh không bằng trì chú, trì chú không bằng niệm Phật, 
bởi vì Phật hiệu là ngắn nhất, càng ngắn thì không xen tạp vọng tưởng, 
rất dễ dàng, dài quá thì khó rồi, tập khí phàm phu của chúng ta liền sinh 
khởi. Bạn hiểu rõ đạo lý này thì bạn sẽ yên tâm mà thí thực, thời gian thí 
thực này khoảng hai đến ba phút nhất định không nên có vọng tưởng 
phân biệt chấp trước, tâm của bạn liền thanh tịnh, Quỷ Thần đều được 
hưởng lợi ích. Nếu khi thí thực, vừa niệm chú vừa khởi vọng tưởng vậy 
thì chúng sinh không được hưởng lợi ích. Vì vậy hiểu rõ đạo lý này thì sẽ 
tốt. 

Trích từ bài giảng “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” Tập 112/128  
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NGHI THỨC MÔNG SƠN THÍ THỰC 
 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

Hôm nay, Phật tử chúng con là:  ............................  

Ngụ tại  .....................................................................  

Chúng con sắm sửa hương hoa phẩm vật, cúng thí Âm 
Hồn Các Đảng, vất vưởng thê lương, không nhà không 
cửa, không nơi nương tựa, đói khát thảm thương, hoặc 
nơi chiến trường hoang dã, ngã gục tan thây, hoặc nơi 
thâm sơn cùng cốc, rắn độc gấu beo, hoặc nơi sông sâu 
biển rộng, cá, sấu vây quanh, xé nát thân ra, từng manh 
miếng nhỏ. Tất cả oan hồn yểu tử, nay mời về núp bóng 
Từ Quang, dự đàn thí thực, nương nhờ Phật lực, câu 
kinh, sớm được siêu sinh Tịnh Độ. Ngưỡng mong Phật 
đức cao dày, từ bi gia hộ. 

Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ Bổn Tôn, Cứu bạt 
Minh Đồ Đại Thánh, Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, 
Thùy từ lân mẫn phóng quang tiếp dẫn chúng sinh…..  
Lai đáo án tiền, thính pháp văn kinh, thọ tài hưởng 
thực, siêu sinh Tịnh Độ. 
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Nhược nhân dục liễu tri. Tam thế nhất thiết Phật. 

Ưng quán pháp giới tính. Nhất thiết duy tâm tạo. (3 biến)  

PHÁ ĐỊA NGỤC CHÂN NGÔN 

Án. Già Ra Đế Da Sa Bà Ha. (3 biến)  

PHỔ TRIỆU THỈNH CHÂN NGÔN 

Nam Mô Bộ Bộ Đế Rị, Già Rị Đa Lị Đát Đa Nga Đa Da.  
(3 biến)  

GIẢI OAN KẾT CHÂN NGÔN 

Án. Tam Đà Ra. Già Đà Sa Bà Ha.  (3 biến) 

(chắp tay) 

Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh 

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Phật 

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Pháp 

Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tăng 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 

Nam Mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát 

Nam Mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.   

(3 biến)         (buông tay)  
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Quy Y Phật - Quy Y Pháp - Quy Y Tăng  
Quy Y Phật, lưỡng túc tôn  
Quy Y Pháp, ly dục tôn 
Quy Y Tăng, chúng trung tôn. 
Quy Y Phật cánh, Quy Y Pháp cánh, Quy Y Tăng cánh.   

(3 biến) 

               sở tạo chư ác nghiệp 

Giai do vô thủy tham sân si 

Tùng thân ngữ ý chi sở sinh 

Nhất thiết                giai sám hối. 

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.  (3 biến) 

Tự tính chúng sinh thệ nguyện độ 

Tự tính phiền não thệ nguyện đoạn 

Tự tính pháp môn thệ nguyện học 

Phật tử 
Hữu tình 
Cô hồn 

Phật tử 
Hữu tình 
Cô hồn 
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Tự tính Phật đạo thệ nguyện thành. (3 biến) 

DIỆT ĐỊNH NGHIỆP CHÂN NGÔN 

Án. Bát Ra Mạt Lân Đà Nãnh Sa Bà Ha. (3 biến) 

DIỆT NGHIỆP CHƯỚNG CHÂN NGÔN 

Án. A Lỗ Lặc Kế Sa Bà Ha. (3 biến) 

KHAI YẾT HẦU CHÂN NGÔN 

Án. Bộ Bộ Đế Rị, Già Rị Đa Rị. Đát Đa Nga Đa Da.  (3 biến) 

TAM MUỘI DA GIỚI CHÂN NGÔN 

Án. Tam Muội Da. Tát Đỏa Phạm. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN  

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 

Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. (7 biến) 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN  

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. Án. 

Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô.  Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha. (7 biến) 

NHẤT TỰ THỦY LUÂN CHÂN NGÔN  

Án. Noan Noan. Noan Noan Noan. (3 biến) 



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 38 

NHŨ HẢI CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tam Mãn Đa. Mẫu Đà Nẩm. Án. Noan. 

Nam Mô Đa Bảo Như Lai 

Nam Mô Bảo Thắng Như Lai 

Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai 

Nam Mô Quảng Bát Thân Như Lai 

Nam Mô Ly Bố Úy Như Lai 

Nam Mô Cam Lồ Vương Như Lai 

Nam Mô A Di Đà Như Lai.  (3 biến) 

 

  Thần Chú Gia Trì   

 

Phổ Thí Hà Sa Chúng  

Nguyện giai bảo mãn xả xan tham, 

Tốc thoát u minh sinh Tịnh Độ. 

Quy y Tam Bảo phát Bồ Đề, 

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo. 

Công Đức Vô Biên Tận Vị Lai, 

(Chắp tay) 

(Buông tay) 
Tịnh Pháp Thực 
Pháp Thí Thực 
Cam Lồ Thuỷ 

Phật Tử 
Hữu Tình 
Cô Hồn 
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Nhất Thiết                    Đồng Pháp Thực. 

 

Nhữ đẳng                   chúng 

Ngã kim thí nhữ cúng 

Thử thực biến Thập Phương 

Nhất thiết                  cộng. 

Nguyện dĩ thử công đức 

Phổ cập ư nhất thiết 

Ngã đẳng dữ  

Giai cộng thành Phật đạo. 

THÍ VÔ GIẢ THỰC CHÂN NGÔN 

Án.  Mục Lực Lăng.  Sa Bà Ha. 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. 

Phiệt Nhật Ra Hồng. 

Phật Tử 
Hữu Tình 
Cô Hồn 

Phật Tử 
Hữu Tình 
Cô Hồn 

Phật Tử 
Hữu Tình    
Cô Hồn 

Phật Tử 
Hữu Tình    
Cô Hồn 

Mõ 

Mõ 
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BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến) 

  

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la 

mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất 

thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất 

dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, 

hành, thức, diệc phục như thị. Xá-Lợi-Tử! Thị chư 

Pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, 

bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, 

tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô 

sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí 

vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi 

chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; 

vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-

nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại 

cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, 

cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-

la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. 

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-Thần chú, thị 
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đại minh chú, thị vô- thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú 

năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết 

Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết:  

Yết-đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề 

tát bà ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam mô A di đa bà dạ, Đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha, A di 

rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, A di rị đa, tỳ ca lan đế, A 

di rị đa tỳ ca lan đa, Dà di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ. (3)  Sa Bà 

Ha. (3 lần) 

 (lần 3)  …    Sa    bà    ha.   
 

PHỔ HỒI HƯỚNG CHÂN NGÔN 

Án. Sa Ma Ra Sa Ma Ra Di Ma Nẵng. Tát Cáp Ra Ma Ha. 

Thính Cáp Ra Hồng.   
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NGHI THỨC CÚNG CHÚNG SINH  

Ở TẦNG KHÔNG GIAN KHÁC (TẠI GIA) 

 
Mở đèn trang trí bàn Phật cho thật trang nghiêm, đứng trước 

tượng Phật quán Phật đọc bài sám hối: 

Xưa con đã tạo bao ác nghiệp 

Đều bởi vô thỉ tham sân si 

Từ nơi thân miệng ý mà sinh ra 

Con nay hết thảy xin sám hối. 

Nam mô cầu sám hối Bồ Tát ma ha tát. (3 lần) 

 

TÁN PHẬT KỆ 

A Di Đà Phật thân kim sắc 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân 

Bạch hào uyển chuyển Ngũ Tu Di 

Cám mục trừng thanh tứ đại hải 

Quang trung hóa Phật vô số ức 

Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên 
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Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.  

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại từ Đại bi 

Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật. (3 lần) 

Xin cung thỉnh mười phương chư Phật, chư thiện Thần 

Hộ pháp. Xin đến hộ trì cái đạo tràng này. Xin nguyện 

cái đạo tràng này có thể rộng lớn như hư không pháp 

giới. Có thể dung chứa tất cả chúng sinh khổ nạn ở 

những tầng không gian khác. Nguyện những ai đến đây 

lắng nghe niệm Phật, sớm xa lìa được cõi khổ, sớm sinh 

về thế giới Cực Lạc. 

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.  (3 lần) 

Xin nguyện vì những chúng sinh đau khổ ở những tầng 

không gian khác không biết lạy Phật, con xin vì họ mà 

lạy Phật. (1 lạy) 

Xin nguyện vì những oán thân trái chủ nhiều đời nhiều 

kiếp không biết lạy Phật con xin vì họ mà lạy Phật. (1 lạy) 



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 44 

Xin nguyện vì những thân bằng quyến thuộc nhiều đời 

nhiều kiếp không biết lạy Phật con xin vì họ mà lạy 

Phật. (1 lạy) 

(Hướng ra bên ngoài cửa lớn hoặc cửa sổ niệm Phật một lúc cho 

tịnh tâm lại rồi thỉnh.) 

Xin cung thỉnh những chúng sinh khổ nạn ở những 

tầng không gian khác. Nếu như các vị không chê đạo 

tràng này nhỏ hẹp, nếu như các vị hoan hỷ đến đây lắng 

nghe niệm Phật. Xin hoan nghênh các vị đến đây lắng 

nghe niệm Phật, ta bà là cõi khổ, cực lạc mới là chỗ đi 

về. Xin hãy buông bỏ phiền não tham sân si, mà phát 

tâm niệm Phật. 

Xin hãy niệm Phật!  

Xin hãy niệm Phật!  

Xin hãy niệm Phật!  

Xin cung thỉnh những oán thân trái chủ nhiều đời 

nhiều kiếp của tôi, do vì vô minh, do vì ngu si nên đã lỡ 

gây tạo tội nghiệp cùng các vị, đã từng làm cho các vị 

phải đau khổ vì tôi, đã từng làm cho các vị phải chết vì 
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tôi trong oán hận, hôm nay tỏ ngộ. Xin hướng đến các 

vị tỏ bày sám hối. Xin hãy tha thứ!  
(lạy 3 lạy) 

Xin cung thỉnh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp 

của con như: (bên nội bên ngoại, chú bác cô dì nhớ tên thì kể 

tên ra, còn không thì thỉnh chung là cửu huyền thất tổ).  

Xin hãy đến đây lắng nghe niệm Phật, phát tâm niệm 

Phật cầu sinh Tịnh Độ. 

Xin hãy niệm Phật!  Xin hãy niệm Phật!  Xin hãy niệm Phật! 

Xin tất cả hãy thọ dụng những vật thực mà tôi dâng cúng, 

xin nguyện tất cả đều được no đủ, đều sinh tâm hoan hỷ, 

đều khởi phát bồ đề tâm. Niệm Phật cầu sinh tịnh độ. 

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ (3 biến) 

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 

A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 

Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 

Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha.  
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BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  
 

Nguyện giai bảo mãn xả xan tham 

Tốc thoát u minh sinh tịnh độ 

Quy y tam bảo phát bồ đề 

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi 

Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. (3 lần) 

(Đến đây nghi cúng đã xong) 
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PHÓNG SINH – Ý NGHĨA VÀ CÁCH LÀM 
LỜI DẠY CỦA LÃO HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG VỀ PHÓNG SINH 

Khi phóng sinh, mua các con vật nhất định phải còn rất khỏe mạnh, 

phải quan sát xem chúng thực sự có thể tiếp tục sống được thì bạn mới 

mua chúng. Nếu chúng bị thương quá nặng, thấy chúng không sống 

được nữa thì chúng ta nói thầm thọ Tam Quy Y cho chúng, khuyên 

chúng niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ, như vậy thì đúng. 

Nghi lễ phóng sinh quá dài, quá rườm rà, đây quả thật là vấn đề. Thời 

xưa Cổ Đại Đức định ra nghi thức này, lúc đó họ biết được phóng sinh 

khác với bây giờ, không có số lượng lớn như vậy, cũng không có nhiều 

người, cũng không có chúng sinh nhiều như vậy. Cho nên đều phải hiểu 

quy tắc này, nghi thức cũng không thể kéo dài, phải nhanh chóng kết 

thúc. Bạn kéo dài rất nhiều con vật chết trong thời gian kéo dài lê thê đó, 

đây đều là tạo tội lỗi, bạn có lỗi với chúng. 

Vì vậy phóng sinh cũng phải giống như loài sống dưới nước vậy, khi đến 

bên sông thì lập tức thả chúng ngay, sau đó mình ở bên sông lập lễ là được. 

Trích trong đĩa phỏng vấn “Căn Nguyên của Tai Nạn và Bệnh Tật” 

 

Hỏi: Kính thưa lão Pháp sư, có người nói muốn kéo dài sự sống thì cần 

phải phóng sinh, ví dụ cùng số tiền mua vật phóng sinh thì nên mua 

nhiều một chút, hay cứ tùy duyên là được ạ? Số lượng phóng sinh bao 
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nhiêu mới đúng? Người muốn cầu kéo dài mạng sống có phải là hiệu quả 

không như nhau không?  

Đáp: Không sai, phóng sinh là việc tốt, cảm ứng chẳng thể nghĩ bàn. 

Nhưng phóng sinh phải tùy duyên, đừng đi nói với người ta là hôm nay 

tôi đi phóng sinh, anh hãy kiếm nhiều chim, nhiều cá một chút, vậy thì 

bạn đã hại sinh chứ không gọi là phóng sinh nữa rồi. Khi phóng sinh, 

đừng định trước ngày, đừng ấn định số lượng bao nhiêu, cứ tùy duyên 

mà thường hay phóng sinh. Tốt nhất là khi bạn đi chợ mua thức ăn, nhìn 

thấy những con cá nhất định có thể sống được, còn chúng đã chết phân 

nửa, hoặc sắp chết thì bạn không cần phải mua chúng. Mua bao nhiêu 

thì tùy duyên, mua xong phải nhanh chóng đi thả, không cần làm nghi 

thức gì cả, làm xong nghi thức thì cá chết hết rồi! Hôm trước, ở Bắc Kinh 

có đồng tu phóng sinh, có lẽ quy mô rất lớn, có không ít nghi thức. Nhìn 

thấy những con cá đó đều sắp chết rồi, gọi điện thoại hỏi tôi phải làm 

sao? Tôi nói phải nhanh chóng thả, thả xong rồi mới làm nghi thức 

phóng sinh. Bạn nói xem cái hồ đó lớn cỡ nào, giúp cho hết thảy thuỷ tộc 

toàn bộ đều được quy y, bạn nói xem thật tốt biết bao. Không chỉ là bạn 

phóng một xô cá, hai xô cá, không phải là cái ý nghĩa này, toàn bộ thủy 

tộc trong hồ thảy đều được quy y, tụng kinh, niệm Phật, vì chúng mà cầu 

nguyện, vậy thì rất tốt. Cho nên phải nhanh chóng thả! Bạn để chúng 

trong giỏ, làm nghi thức cả buổi, làm suốt nửa ngày, chúng sống sao nổi 

nữa, sắp chết rồi, phải hiểu đạo lý này. 

Bình thường chúng ta phóng sinh, niệm Tam Quy Y cho chúng là được 

rồi. Tốt nhất là sau khi thả xuống rồi thì niệm cho chúng “Quy y Phật 
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không đọa địa ngục; Quy y Pháp không đọa ngạ Quỷ; Quy y Tăng không 

đọa bàng sinh”, bàng sinh chính là súc sinh, niệm ba lần. Sau khi niệm 

ba lần rồi thì niệm A Di Đà Phật, sau cùng giảng khai thị cho chúng. 

Giảng khai thị rất đơn giản, chính là nói với chúng, trong quá khứ, các 

vị tạo tác ác nghiệp nên mới đọa vào thân súc sinh, bị người ta bắt được, 

người ta muốn giết các vị. Nay chúng tôi có duyên gặp được, chúng tôi 

đến làm phóng sinh, mong quý vị cùng niệm Phật theo, phải cầu sinh 

thế giới Tây Phương Cực Lạc, đồng thành Phật đạo. Như vậy thì hồi 

hướng đã viên mãn rồi, rất đơn giản, không cần phải làm nghi thức phức 

tạp gì cả, thành tâm thành ý thì sẽ có cảm ứng, phóng sinh nhiều là việc 

tốt. 

Đã chịu đi phóng sinh thì nhất định phải phát tâm ăn chay trường, điều 

này rất quan trọng. Ăn chay thì không kết oán cừu với chúng sinh, 

những đạo lý này đều là Thầy tôi dạy cho tôi. Lúc tôi còn trẻ, thích săn 

bắn, sát hại chúng sinh rất nhiều, đây là gì? Quả báo đoản mạng, sau khi 

học Phật rồi mới hiểu rõ. Tôi vừa học Phật có lẽ khoảng sau sáu tháng 

thì tôi ăn chay trường, đó là sám hối. Việc làm lúc đó của tôi chính là 

phóng sinh, in kinh, còn giúp đỡ người bệnh khổ, cả đời này của tôi là 

làm ba việc này. Đối với người bệnh khổ, chúng ta góp một chút tiền cho 

bệnh viện làm chi phí thuốc thang, giúp một số người nghèo khổ, bao 

nhiêu không quan trọng, cứ tận tâm tận lực thì công đức viên mãn. 

Trích Học Phật Vấn Đáp (2006) – HT Tịnh Không giảng tại Hồng Kông 
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NGHI THỨC PHÓNG SINH 
(Theo lời dạy của Hòa thượng Tịnh Không) 

 

Nam Mô A Di Đà Phật! (10 lần) 

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng 

minh. 

Xin tất cả chư vị chúng sinh nơi đây, hãy thâu nhiếp 

thân tâm cùng chúng tôi quy y Tam Bảo:  

Quy y Phật - không đọa địa ngục 

Quy y Pháp - không đọa ngạ Quỷ 

Quy y Tăng - không đọa bàng sinh 
(3 lần) 

Nam Mô A Di Đà Phật! (10 lần) 

Xin các vị chúng sinh nơi đây hãy nghe rõ:  Trong quá 

khứ, các vị tạo tác ác nghiệp nên mới đọa vào thân súc 

sinh, bị người ta bắt được, người ta muốn giết các vị. 

Nay chúng tôi có duyên gặp được, chúng tôi bỏ chút 

tịnh tài mua chuộc thân mạng các vị đến đây phóng 
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sinh, mong quý vị cùng niệm Phật theo, phải cầu sinh 

thế giới Tây Phương Cực Lạc, đồng thành Phật đạo. 

Nam Mô A Đà Phật hoặc A Di Đà Phật …  
(100 câu, 1000 câu tùy theo thời gian). 

HỒI HƯỚNG 

Hồi hướng cho mười phương pháp giới chúng sinh, hồi 
hướng cho lịch đại kiếp số oán thân trái chủ, chư hương 
linh cửu huyền thất tổ, tất cả thân bằng quyến thuộc từ 
vô lượng kiếp đến nay, nguyện cho tất cả, nghiệp 
chướng tiêu trừ, phước báo tăng trưởng, phát khởi tín 
tâm, niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ và đều được thành tựu. 

Hồi hướng về Tây Phương Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ. 

Hồi hướng cho ngày lâm chung của con. Nguyện cầu A 
Di Đà Phật thọ ký, biết trước ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, 
lâm chung không chướng ngại. Nguyện A Di Đà Phật, 
Quán Âm, Thế Chí, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, tướng 
hảo quang minh, hiện thân tiếp dẫn vãng sinh Cực Lạc. 

Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ Vô Sinh, nguyện chứng 
đắc Vô Thượng Bồ Đề, nguyện độ vô biên chúng sinh 
trong mười phương pháp giới vãng sinh Tây Phương 
Cực Lạc, viên thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật! 
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NGHI THỨC THỈNH HƯƠNG LINH  

TRƯỚC NGÀY GIỖ 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

• Nhất tâm kính thỉnh: Mười phương ba đời tất cả chư 

Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. 

• Nhất tâm kính thỉnh: Chư Long Thiên Thiện Thần Hộ 

Pháp từ bi bảo hộ. 

• Nhất tâm Kính thỉnh:  Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị 

Tôn Thần, Bản cảnh Thành hoàng, Bản xứ Thần linh 

Thổ địa tôn Thần, Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch 

cai quản xứ này. 

• Nhất tâm kính thỉnh hương linh: ..............................  

Hôm nay là ngày  ............................................................  

Tại: ...................................................................................  

Tín chủ (chúng) con là:  .................................................   

Ngụ tại:  ...........................................................................  
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Gia đình chúng con thành tâm thiết lễ chay đạm, bày ra 

trước án, kính thỉnh hương linh …………. Hãy trở về nhà 

tại: …………….  

Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ Bổn Tôn, Cứu bạt 

Minh Đồ Đại Thánh, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thùy từ 

lân mẫn, phá cửa vô minh, phóng quang tiếp dẫn 

hương linh: …… trở về nhà chúng con tại:  …… để con 

cháu được báo hiếu trong lễ giỗ hàng năm.  (3 lần thỉnh) 

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ (3 biến) 

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha. 

A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ. A Di Rị Đa Tỳ 

Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa. Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 

Đa Ca Lệ Ta Bà Ha.  

CHÚ BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (7 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Da, Phạ Lồ Chỉ Đế. Án, 

Tam Bạt Ra, Tam Bạt Ra Hồng.  
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CHÚ BIẾN THỦY CHÂN NGÔN (7 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da, Đát Tha Nga Đa Da, Đát Điệt Tha, 

Án, Tô Rô Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Bát Ra Tô Rô Ta Bà Ha.  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (7 biến) 

Án Nga Nga Nẵng Tam Ba Phạ, Phiệt Nhật Ra Hồng.  

HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh độ trung 

Cửu Phẩm liên hoa vi phụ mẫu 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh 

Bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. 
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NGHI THỨC TỰ CÚNG NGÀY HÚY KỴ 
(TỰ CÚNG TUẦN THẤT, 49 NGÀY, 100 NGÀY, GIỖ HÀNG NĂM) 

 

Nam Mô A Di Đà Phật! (10 lần) 

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng 

minh. 

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm … Nguyên quán làng … 

xã … huyện … tỉnh … Gia quyến hiện ở tại … Tất cả đều 

thiết lễ: (Phát tang, làm tuần, cúng năm mươi ngày, một 

trăm ngày, giáp năm, xả tang, húy nhật, hiệp kỵ, ...) để báo 

đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục. Hiện hiếu quyến 

gồm có: … (Con trai, con dâu, con gái, con rễ, cháu đích tôn, 

cháu nội, cháu ngoại, v. v...) Một dạ chí thành dâng cúng 

hương hoa và các phẩm vật; ngưỡng trông ơn Phật từ bi 

gia hộ. 

Thành tâm phụng thỉnh đức tiếp dẫn đạo sư Phật A Di 

Đà từ bi phóng quang tiếp độ: Hôm nay chính thỉnh 

hương linh: … (Ông, Bà, Cha, Mẹ, Chú, Cô, Dì, ...) Pháp 

danh: … (nếu có) Sinh ngày … tháng … năm … Hưởng 
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thọ: … (mấy) tuổi, Tạ thế ngày … tháng … năm … Thỉnh 

lần thứ nhất, nguyện hương linh lên ngồi linh đài để 

nghe kinh kệ và con cháu thành tâm cúng dường. 

Thành tâm phụng thỉnh đức đại từ đại bi Bồ tát Quán 

Thế Âm, từ bi phóng quang tiếp độ: Hôm nay chính 

thỉnh hương linh: … Pháp danh: … Sinh ngày … tháng … 

năm Hưởng thọ: … (mấy) tuổi. Tạ thế ngày … tháng … 

năm … Thỉnh lần thứ hai, nguyện hương linh lên ngồi 

linh đài để nghe kinh kệ và thọ nhận phẩm vật do con 

cháu cúng dường. 

Thành tâm phụng thỉnh đức Bồ tát Địa Tạng Vương 

đang đang hóa độ tại cảnh giới U minh, từ bi phóng 

quang tiếp độ: Hôm nay chính thỉnh hương linh: …  

Pháp danh: … Sinh ngày: … tháng ... năm … Hưởng 

thọ: … (mấy) tuổi, Tạ thế ngày: ... tháng … năm … Thỉnh 

lần thứ ba, nguyện hương linh lên ngồi linh đài để nghe 

kinh kệ, được con cháu cúng dường, sớm dứt trừ nghiệp 

chướng và sinh về cảnh giới tịnh độ của đức Phật A Di 

Đà. 
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Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật 

Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết 

khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, 

sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành 

thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không 

tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất 

giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành 

thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý; vô sắc thanh hương vị 

xúc pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô 

minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão 

tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở 

đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm 

vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 

điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư 

Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại 

Thần chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô 
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đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất 

hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú 

viết: Yết Đế Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ 

Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ (3 biến) 

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha.  

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN  (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  
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LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
 
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 
(Lễ 3 lễ kết thúc) 
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NGHI THỨC CÚNG HÚY KỴ (CÚNG THAY) 
Dùng trong: Phát tang, làm tuần, cúng năm mươi ngày, một trăm 
ngày, giáp năm, xả tang, húy nhật, hiệp kỵ, ...  

--------------------------------------------- 

Chủ lễ xướng: Gia chủ tựu vị. (Tức là gia đình có Hương linh cúng 

trong lễ này, đến quỳ trước bàn thờ linh.) 

Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa: Phần Hương (Tức là đốt 

hương dâng Hương linh, mỗi vị cúng linh có một cây hương hoặc chỉ có vị 
Đại diện gia đình cầm hương đưa lên ngang trán, thầm khấn nguyện) 

Chủ lễ xướng: Thượng hương. (Cắm hương lên bát nhang của 

Hương linh) 

Chủ lễ và Ban hộ niệm đồng hòa: Hiếu quyến lễ Hương linh 
bốn lạy. 

Đồng hòa tiếp: Cùng quỳ. 

Chủ lễ sám:  

Có sinh có tử có luân hồi, 

Không sinh không tử không tới lui, 

Sinh tử, tới lui là mộng huyễn, 

Mau xa trần thế, đến sen đài. 



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 61 

Ngưỡng trông đức Phật Di Đà từ bi phóng quang tiếp độ: 

Đồng niệm tiếp dẫn cho Hương linh:................................ 

Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. (từ 3 đến 10 lần) 

Chủ lễ: 

Nay lấy chân ngôn mà triệu thỉnh, 

Hương linh chẳng rõ để biết, nghe, 

Nhờ sức Tam bảo đã hộ trì, 

Ngày này, giờ này xin dự hội. 

Hương linh nghe triệu thỉnh, nghe triệu thỉnh, xin nguyện 
đến cho. 

Đồng hòa: Hương vân thỉnh, hương vân thỉnh. 

Chủ lễ: Hôm nay, ngày … tháng … năm … Nguyên quán 
làng … xã … huyện ... tỉnh ... Gia quyến hiện ở tại ...   

Tất cả đều thiết lễ: (Phát tang, làm tuần, cúng năm mươi ngày, 

một trăm ngày, giáp năm, xả tang, húy nhật, hiệp kỵ, ...) để báo đáp 
thâm ân sinh thành dưỡng dục.  

Hiện hiếu quyến gồm có: (Con trai, con dâu, con gái, con rễ, 

cháu đích tôn, cháu nội, cháu ngoại, v. v...) Một dạ chí thành 
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dâng cúng hương hoa và các phẩm vật; ngưỡng trông ơn 
Phật từ bi gia hộ. 

Thành tâm phụng thỉnh đức tiếp dẫn đạo sư Phật A Di 

Đà từ bi phóng quang tiếp độ: Hôm nay chính thỉnh 

hương linh: … (Ông, Bà, Cha, Mẹ, Chú, Cô, Dì, ...) Pháp 

danh: … (nếu có) Sinh ngày … tháng … năm … Hưởng 

thọ: … (mấy) tuổi, Tạ thế ngày … tháng … năm … Thỉnh 

lần thứ nhất, nguyện hương linh lên ngồi linh đài để 

nghe kinh kệ và con cháu thành tâm cúng dường. 

Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, hương linh 
nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho. 

Chủ lễ: Thành tâm phụng thỉnh đức đại từ đại bi Bồ tát 

Quán Thế Âm, từ bi phóng quang tiếp độ: Hôm nay 

chính thỉnh hương linh: … Pháp danh: … Sinh ngày … 

tháng … năm Hưởng thọ: … (mấy) tuổi. Tạ thế ngày … 

tháng … năm … Thỉnh lần thứ hai, nguyện hương linh 

lên ngồi linh đài để nghe kinh kệ và thọ nhận phẩm vật 

do con cháu cúng dường. 

Đồng hòa: Hương linh nghe triệu thỉnh, hương linh 
nghe triệu thỉnh, xin nguyện đến cho. 
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Chủ lễ: Thành tâm phụng thỉnh đức Bồ tát Địa Tạng 

Vương đang đang hóa độ tại cảnh giới U minh, từ bi 

phóng quang tiếp độ: Hôm nay chính thỉnh hương 

linh: … Pháp danh: … Sinh ngày: … tháng ... năm … 

Hưởng thọ: … (mấy) tuổi, Tạ thế ngày: ... tháng … năm … 

Thỉnh lần thứ ba, nguyện hương linh lên ngồi linh đài 

để nghe kinh kệ, được con cháu cúng dường, sớm dứt trừ 

nghiệp chướng và sinh về cảnh giới tịnh độ của đức Phật 

A Di Đà. 

Đồng hòa: Ba lần phụng thỉnh hương linh về, Thọ nhận 
cúng dường, kinh kệ nghe, Thấu rõ kệ kinh, mong giải 
thoát, Oai lực Tam bảo đã chứng tri.   

Nam mô chứng minh sư Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 

Chủ lễ: Dâng trà 

Đồng hòa: Lạy hai lạy. 

Đồng hòa: Cùng quỳ. 

Chủ lễ xướng điệp (nếu có): 

Âm, dương không hai lý, 
Sinh, tử có hai đường, 
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Nay có Điệp văn đọc, 
Trước hương linh cúng dường. 

Điệp rằng: Lập đàn siêu độ: Nay tuyên đọc điệp: ... (Tiến 
điệp hay Thỉnh điệp) tiến cúng hương linh: ... Pháp 
danh: ... Nguyên quán làng … xã … huyện … tỉnh … 
huyện … nước Việt Nam. Hiện đang cư ngụ tại … gia cư 
lập đàn phụng Phật, dâng hương, tụng kinh cầu siêu 
nhân ngày húy nhật (Chung thất, năm mươi ngày, giáp 
năm, xả tang, … tìm chữ đúng ý để đưa vào mấy chấm chấm 
trước đó). Hiếu tử ... (Con trai trưởng, con trai, con dâu, con 
gái, con rễ, cháu nội, cháu ngoại, … theo thứ tự như đây để 
liệt kê vào cho đúng) và cùng toàn thể hiếu quyến con 
cháu, trai gái, nội ngoại, lớn nhỏ vân vân. Đồng kính 
thiết lễ gồm: hương hoa quả phẩm, cỗ bàn, trầm trà 
thanh đạm, cung kính cúng dường: 

Phụng vì truy tiến: ... (Tên các bậc lớn hơn hương linh đang được 

cúng, điền vào đây, nhiều hay ít tùy theo). 

Phụng vì chính cúng: ...  (Tên hương linh được cúng chính thức, 

điền vào đây. Chỉ có một vị chính thức mà thôi). 
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Phụng vì phối tiến: ... (Tên các hương linh được mời về cùng dự, hoặc 

là cùng hàng cùng lứa với hương linh cúng chính thức, hoặc vai vế nhỏ hơn, 
điền vào đây, nhiều hay ít tùy duyên). 

Hỡi ôi! 

Sống gửi thác về, già hay trẻ không ai thoát khỏi số 
mạng. Trời cao đất dày, lên hoặc xuống khó rõ biết được 
hướng phương. Muốn cầu về thẳng tây phương, Phải 
nương thuyền từ tế độ. 

Hôm nay đúng ngày húy nhật, cung thỉnh chư Tăng 
(hoặc cung thỉnh đồng tu – nếu không phải chư Tăng cúng …) lập 
đàn pháp sự. 

Phúng tụng: Kinh văn Pháp bảo Đại thừa, niệm Thần chú 
vãng sinh tịnh độ. Nhờ ơn lành này, cầu về tây phương. 
Lại nữa, nương vào thiện lợi rõ đường sinh tử, thoát khỏi 
ba đường dữ; do công đức nghe kệ kính Pháp bảo chứng 
được niết bàn, vượt lên chín phẩm. 

Cầu xin hương linh hoan hỷ thọ nhận. 

Nay toàn thể hiếu quyến cúi xin ngừng tuyên điệp. 
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Âm, dương cách trở đôi phương, 

Nương nhờ sứ giả chỉ đường U minh. 

Tiếp nhận hướng dẫn hương linh, 

Minh trung thâu chấp, hiếu tình cúng dâng. 

Vâng theo lời chỉ giáo của Hòa thượng: …  

(Ghi Pháp tự của Hòa thượng, Thượng tọa hay Đại Đức vào đây). 

Chủ lễ: Cúng trà. 

Đồng hòa: Lạy hai lạy. 

Đồng hòa: Tất cả cùng quỳ. 

Đồng tụng cúng dường: 

CHÚ BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (7 biến) 
Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Da, Phạ Lồ Chỉ Đế. Án, 
Tam Bạt Ra, Tam Bạt Ra Hồng.  

CHÚ BIẾN THỦY CHÂN NGÔN (7 biến) 
Nam Mô Tô Rô Bà Da, Đát Tha Nga Đa Da, Đát Điệt Tha, 
Án, Tô Rô Tô Rô, Bát Ra Tô Rô, Bát Ra Tô Rô Ta Bà Ha  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (7 biến) 
Án Nga Nga Nẵng Tam Ba Phạ, Phiệt Nhật Ra Hồng.  
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Nam mô Đa Bảo Như Lai 
Nam mô Bảo Thắng Như Lai 
Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai 
Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai 
Nam mô Ly Bố Úy Như Lai 
Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai 
Nam mô A Di Đà Như Lai. (7 lần) 
 
Đồng tụng: 
Con nay, xin cúng vị cam lồ, 
Tam bảo từ bi chứng giám cho, 
Xin nguyện hương linh được no đủ, 
Tây phương cực lạc hướng theo về. 
Nam mô phổ cúng dường Bồ tát Ma ha tát. (3 lần) 

 

Chủ lễ: Cúng trà.  

Đồng hòa: Lạy hai lạy. 

Đồng tụng: Quy mạng lễ A Di Đà Phật, Ở phương tây thế 
giới an lành, Con nay xin phát nguyện vãng sinh, Cúi xin 
đức từ bi tiếp độ: 
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Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A 
Di Đà Phật.  

Nam mô A Di Đà Phật. (30 lần) 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. (3 lần) 

Đồng tụng: 

Ba đời mười phương Phật, 
A Di Đà bậc nhất, 
Chín phẩm độ chúng sinh, 
Oai đức không cùng cực, 
Con nay vì hương linh, 
Sám hối ba nghiệp tội, 
Phàm được bao phước thiện, 
Chí tâm nguyện hồi hướng, 
Nguyện cùng người niệm Phật, 
Vãng sinh nước Cực Lạc, 
Thấy ngộ pháp tính, 
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Phát tâm đại bồ đề, 
Đoạn vô biên phiền não, 
Tu vô lượng pháp môn, 
Thệ nguyện độ chúng sinh, 
Đều trọn thành Phật đạo. 
Hư không có thể tận, 
Nguyện của con không cùng, 
Loài hữu tình, vô tình, 
Đều được thành Chánh giác. 
 

Đồng tụng:   

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la 
mật-đa thời, chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất 
thiết khổ ách. Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất 
dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, diệc phục như thị. Xá-Lợi-Tử! Thị chư 
Pháp không tướng, bất sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, 
bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, 
tưởng, hành, thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô 
sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí 
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vô ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi 
chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; 
vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-
nhã-ba-la mật-đa cố, tâm vô quái-ngại; vô quái-ngại 
cố, vô hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, 
cứu cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-
la mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. 
Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-Thần chú, thị 
đại minh chú, thị vô- thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú 
năng trừ nhứt thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thuyết 
Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức thuyết chú viết: Yết-
đế yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề tát 
bà ha. (3 lần) 

Đồng tụng: VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ 

(Đến đây đốt Điệp văn cúng hương linh) 

Nam mô a di đà bà dạ, đá tha dà đa dạ, đá địa dạ tha.A 
di rị đô bà tì, A di rị đa, tất đam bà tỳ, A di rị đá, tì ca lan 
đế, A di rị đá, tì ca lan đa, Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ, 
ta bà ha. (3 lần) 

Chủ lễ: Hiếu quyến thành tâm lạy tạ hương linh. 
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Đồng hòa: Bốn lạy. 

Đồng tụng: 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung 
Cửu phẩm Liên hoa vi phụ mẫu 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh 
Bất thoái Bồ tát vi bạn lữ. 
Nguyện dĩ thử công đức 
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ 
Thượng báo tứ trọng ân 
Hạ tế tam đồ khổ 
Nhược hữu kiến văn giả 
Tức phát Bồ đề tâm 
Tận thử nhất báo thân 
Đồng sinh Cực Lạc Quốc. 
Chủ lễ sám: 

Bỏ chân tâm, theo trần cảnh là nguyên nhân đau khổ, 
Trở về Giác ngộ là mắt thấy Như Lai, Vì hương linh 
nghiệp chướng vẫn còn dầy, Bây giờ trở về quy y Tam 
Bảo được hoa khai thấy Phật. Đại chúng đồng niệm, tiếp 
dẫn hương linh siêu sinh Lạc quốc. 
Đại chúng đồng hòa: Nam mô A Di Đà Phật. 



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 72 

LỄ CÚNG TRONG DỊP TẾT 
Ý NGHĨA CÁC DỊP LỄ LỚN 

Hiện nay chúng sinh phiền não nặng, họ quên mất gốc. Ngay cả Nho 

gia cũng biết rằng: “Bổn lập nhi đạo sinh” (Tạm dịch: Gốc thiết lập rồi 

thì đạo mới sinh). Gốc quên mất rồi, vậy thì làm thế nào được? “Gốc” là 

gì vậy? Địa Tạng bổn nguyện. Gốc là hiếu thuận cha mẹ, phụng sự sư 

trưởng. Cho nên chúng ta phải đề xướng đạo hiếu, phải đề xướng tri ân 

báo ân, không phải chỉ nói ngoài cửa miệng, chúng ta phải làm được. 

Hiện tại quan hệ giữa người với người chỉ nhìn thấy lợi hại; hôm nay 

có lợi cho tôi thì chúng ta làm bạn bè, tôi cung kính anh, bợ đỡ anh; ngày 

mai không có lợi nữa thì thành người xa lạ, không biết nhau nữa. Nếu 

như có xung đột trên lợi hại, biến thành kẻ địch, đây là xã hội gì vậy? 

Nếu như muốn xã hội này không loạn là điều không thể. Đề xướng đạo 

hiếu, đề xướng tưởng niệm Tổ Tiên. Hiện nay nhà Phật vẫn đang làm, 

Thanh Minh cúng Tổ Tiên, tết Trung Nguyên, tiết Đông Chí cúng Tổ 

Tiên, một năm có ba lần cúng tế trọng đại, đề xướng hiếu đạo. 

Cả đời tôi phước mỏng, đời trước không tu phước, đây là trên Kinh 

Phật nói: “Tu huệ không tu phước”. Nhưng tôi vẫn chưa có rơi vào cảnh 

“La-hán trị bát, bát trống không”, tôi vẫn chưa đến nỗi này, vẫn có thể 

gắng gượng duy trì no ấm. Nếu như tôi có phước báo lớn, xin thưa với 

quý vị, tôi không xây chùa chiền, tôi sẽ xây Từ Đường, đề xướng đạo hiếu. 

Lời này tôi đã nói mấy chục năm rồi, hy vọng có thể xây Từ Đường, xây 
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nhà thờ trăm họ, mỗi năm vào ba Ngày lễ này cử hành cúng tế long trọng, 

ở nơi đây tuyên dương hiếu kính cha mẹ. Hiện nay cúng tế hoàn toàn rơi 

vào hình thức, rất đáng tiếc. Ví dụ như chúng ta Thanh Minh, Trung 

Nguyên, Đông Chí cúng tế Tổ Tiên, ngày lễ này cần phải kéo dài bảy ngày. 

Trong bảy ngày này, những ngày đầu là giảng giải đạo hiếu, biểu dương 

đạo hiếu, đến ngày cuối cùng này mới cử hành nghi lễ, như vậy mới có ý 

nghĩa, nếu không thì chỉ làm theo hình thức. Sao gọi là hiếu? Ý nghĩa 

của hiếu ở chỗ nào? Không biết! Vậy thì rất khó thu được hiệu quả. Quốc 

gia chúng ta lấy ngày sinh của Khổng Tử làm Ngày lễ nhà giáo, đây là kỷ 

niệm thầy cô, mỗi năm có một lần. Phàm là cúng tế hiện nay đều cần 

phải làm bảy Ngày, cho nên phải giảng rõ ràng, giảng minh bạch cho đại 

chúng xã hội hiểu tại sao phải tu đạo hiếu, tại sao phải coi trọng sư đạo 

thì lễ tế này mới có ý nghĩa, mới không đến nỗi chỉ rơi vào hình thức. 

Trích từ bài giảng “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” – Tập 2 

Hòa Thượng Tịnh Không giảng tháng 5/1998 tại Singapore 

 

Các nghi thức cúng ngày Tết theo truyền thống Việt Nam 

1. Cúng tiễn Táo Thần ngày 23 tháng chạp 
2. Cúng Tạ Mộ 
3. Cúng mời gia tiên về nhà ăn Tết 
4. Cúng Tất Niên 
5. Cúng thí thực chiều 30 (nghi thức Mông Sơn Thí Thực) 
6. Cúng Giao Thừa 
7. Cúng Tân Niên sáng Mùng Một Tết 
8. Cúng tiễn Gia Tiên (hóa vàng) 
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Ý NGHĨA CÚNG TÁO THẦN  
Trong Cảm Ứng Thiên có nói ba đoạn về những quỷ thần giám sát 

nhân gian. Đoạn thứ nhất là nói thiên thần, đoạn thứ hai là nói thần Tam 
Thi, thần Tam Thi, trong nhà Phật gọi là thần thức. Hôm nay chúng ta 
thấy câu này là nói về Táo thần, Táo thần giám sát gia đình của người ta. 
Phần trước nói thiên thần, Tam Thi thần, đó là giám sát cá nhân chúng 
ta, còn đây là giám sát gia đình. Nhà của bạn hành thiện, hành ác Táo 
Thần đều biết rõ. 

Xã hội trước đây, mỗi một nhà đều cúng bái Táo thần. Người tuổi tác 
cao một chút chắc sẽ nhớ rất sâu sắc, trước đây, ở trong nhà bếp các gia 
đình thường đều nấu củi, không phải hiện đại hóa như hiện nay là dùng 
đồ điện. Khi xây bếp nấu củi đều dành cho Táo thần một vị trí, làm một 
cái trang thờ nhỏ để cúng Táo thần, trên trang thờ Táo thần có một bức 
liễn đối. Tôi còn nhớ câu đối trước là “thượng thiên tác hảo sự (lên trời làm 
việc tốt)”, câu đối sau là “hạ địa bảo bình an (xuống đất giữ bình an)”. Theo 
phong tục là vào ngày 24 tháng Chạp Táo thần sẽ thăng thiên báo cáo 
việc thiện ác mà gia đình bạn đã tạo trong một năm. Người hiện nay nói 
đây là mê tín, trong nhà không cúng Táo thần, vậy Táo thần có còn quản 
nhà bạn hay không vậy? Vẫn quản như xưa, tuyệt đối không phải nói bạn 
không cúng thì ông sẽ không quản, ông vẫn trông coi. 

Cho nên từ sự giám sát của trời đất quỷ thần, chúng ta hiểu rõ chân 
tướng sự thật này, kiết hung họa phước đều có điềm báo trước, báo trước 
để cảnh cáo bạn. Những cảnh báo trước này ở trong hoàn cảnh hiện nay 
của chúng ta có quá nhiều rồi! Chỉ cần bạn bình tĩnh quan sát thật kỹ thì 
hầu như những gì sáu căn chúng ta tiếp xúc không có gì không phải là 
cảnh báo trước, những cảnh báo trước này rất không tốt, rất bất lợi. Cho 
nên chúng ta tự mình nhất định phải làm một cuộc chuyển đổi lớn. 

Trích bài giảng “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên” – Tập 22/195 
Hòa thượng Tịnh Không giảng ngày 6/9/1999 tại Singapore. 
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NGHI THỨC CÚNG TIỄN TÁO THẦN 
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

Nam Mô Thập Phương Thường trụ Tam Bảo tác đại 
chứng minh! Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!  

Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền 
Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.  

Chúng con xin cung thỉnh Chư vị Hộ pháp, Thiện Thần, 
Thần linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia 
đình chúng con. 

Kính lạy Sơn Thần, Long Thần, Thổ Địa, Thổ Công Táo 
Quân, Thổ Kỳ Thần Tài hạ đàn chứng giám.  

Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. 

Chúng con là: ..................................................................  

Trú tại:  ...........................................................................  

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành 
tâm sắm sửa hương hoa phẩm luật, đồ ăn thức cúng, 
kính dâng tôn Thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con 
thành tâm kính bái. Chúng con kính mời ngài Đông Trù 
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Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân hiển linh trước án hưởng 
thụ lễ vật. 

Trước chúng con xin tạ ơn Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo 
Phủ Thần Quân và chư vị Thần Linh trong một năm qua 
đã che chở, gia hộ độ trì cho chúng con cùng tất cả 
chúng sinh trải qua một năm an lành, mạnh khoẻ, 
phúc khí tròn đầy. 

Sau con xin nương nhờ ơn của chư vị bẩm tấu Ngọc 
Hoàng Đại Đế, bảo hộ chúng con, hộ pháp cho chúng 
con cùng tất cả chúng sinh một năm tới tinh tấn nỗ lực 
đoạn ác tu thiện, cải tà quy chính, phá mê khai ngộ, 
đồng hướng đến trí tuệ Như Lai. 

Nhờ ơn chư Phật Bồ Tát, nhờ ơn Trời đất Thần linh, nhờ 
ơn sâu của Tổ Tiên mà chúng con gặp được chính pháp, 
biết có sai phạm phải tự hối cải, bỏ ác làm lành, sáng 
nghe tối sửa, phụng trì Kinh giới, như nghèo được của 
báu, sửa xưa tu nay, gột rửa thân tâm, ngưỡng mong 
được như sở nguyện. 

Nay chúng con lễ mọn tâm thành, kính dâng Đông Trù Tư 
Mệnh Táo Phủ Thần quân cùng chư vị Thần linh, thổ địa 
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cai quản xứ này, ngưỡng mong tất cả đều được no đủ, pháp 
hỉ sung mãn.    

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

      Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật 

Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết 

khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, 

sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành 

thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không 

tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất 

giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành 

thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý; vô sắc thanh hương vị 

xúc pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô 

minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão 

tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở 

đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm 

vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 

điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư 

Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 
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Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại 

Thần chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô 

đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất 

hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú 

viết: Yết Đế Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ 

Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN  

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 
(3 biến) 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN  

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát Điệt Tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha. 
(3 biến) 
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PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  
(3 biến) 

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
 
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 
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NGHI THỨC CÚNG TẠ MỘ 
 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

Nam Mô Thập Phương Thường trụ Tam Bảo tác đại 
chứng minh! Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!  

Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền 
Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.  

Chúng con xin cung thỉnh Chư vị Hộ pháp, Thiện Thần, 
Thần linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia 
đình chúng con. 

Chúng con xin kính thỉnh chư vị Thần linh: 

- Quan đương xứ thổ địa chính Thần 
- Thổ địa Ngũ phương Long mạch Tôn Thần, 
- Liệt vị Tôn Thần cai quản ở xứ này. 

Chúng con xin kính thỉnh hương linh: .........................  
Tín chủ (chúng) con là:  .................................................  
Ngụ tại .............................................................................  
Hôm nay là ngày …….   tháng …….   năm …………….. 
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Chúng con thành tâm sắm sửa phẩm vật, hương hoa lễ 
nghi, trình cáo Chư vị Tôn Thần về việc lễ tạ mộ phần. 

Hương linh của gia đình chúng con là: .................. hiện 
nay đang được an táng ở nơi này, nhờ ơn bảo hộ gia trì 
của chư vị Tôn Thần nên mộ phần và hương linh được 
an ổn trong suốt năm qua. Nay gia đình chúng con sắm 
sửa lễ tạ mộ ngưỡng mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng 
hiếu kính. Cúi xin Chư vị Tôn Thần lai giáng án tiền, 
nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức. Nguyện chư 
Phật Bồ Tát, chư Long Thiên Thiện Thần gia trì cho tất 
cả chư vị Tôn Thần cùng tất cả chúng sinh đều được 
sống trong ánh sáng quang minh của Phật Pháp. 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 

không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục 

như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất 
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diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không 

trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt 

thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới, nãi 

chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí 

vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc 

vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật 

Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 

viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế 

chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần 

chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô đẳng đẳng 

chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết 

Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế Yết 

Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 
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BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 
(Lễ 3 lễ kết thúc) 
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NGHI THỨC  
THỈNH GIA TIÊN VỀ ĂN TẾT 

Nam Mô A Di Đà Phật! (10 lần) 

• Nhất tâm kính thỉnh: Mười phương ba đời tất cả chư 
Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. 

• Nhất tâm kính thỉnh: Chư Long Thiên Thiện Thần Hộ 
Pháp từ bi bảo hộ. 

• Nhất tâm Kính thỉnh: Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị 
Tôn Thần, Bản cảnh Thành hoàng, Bản xứ Thần linh 
Thổ địa tôn Thần, Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, 
Bản gia Táo Quân, Tài Thần cai quản xứ này. 

• Nhất tâm kính thỉnh chư hương linh Cao Tằng Tổ 
Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại dòng 
họ ……….. 

Hôm nay là ngày cuối năm  ............................................  
Tại: ...................................................................................  

Tín chủ (chúng) con là:  .................................................   
Ngụ tại:  ...........................................................................  

Gia đình chúng con thành tâm thiết lễ chay đạm, bày ra 
trước án, kính thỉnh chư hương linh Cao Tằng Tổ Khảo, 



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 85 

Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại dòng họ …….. về 
nhà chúng con để cùng con cháu sum vầy trong ba ngày 
Tết và để con cháu được báo hiếu tri ân. 

Nam Mô U Minh Giáo Chủ, Cứu khổ Bổn Tôn, Cứu bạt 
Minh Đồ Đại Thánh, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thùy từ 
lân mẫn, phá cửa vô minh, phóng quang tiếp dẫn chư 
hương linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên 
linh nội ngoại dòng họ …….. trở về nhà chúng con 
tại: ……… để con cháu được báo hiếu tri ân, kính nhớ cội 
nguồn Tiên Tổ trong 3 ngày Tết.  (3 lần thỉnh) 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 
thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 
Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 
không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục 
như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất 
diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không 
trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt 
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thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới, nãi 
chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí 
vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc 
vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật 
Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 
viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế 
chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần 
chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô đẳng đẳng 
chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết 
Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế Yết 
Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 
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CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

 
(Lễ 3 lễ kết thúc) 
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NGHI THỨC CÚNG TẤT NIÊN 
1. CHUẨN BỊ LỄ CÚNG 

(1) Trên bàn thờ Phật 

• Hoa tươi: Hoa sen, hoa cúc, hoặc hoa huệ. 
• Trái cây: Ngũ quả (5 loại trái cây tượng trưng cho phước lành). 
• Đèn cầy hoặc đèn dầu: 1 cặp. 
• Nước tinh khiết: 1 chén. 
• Mâm lễ chay: Các món đơn giản như xôi, chè, bánh chưng chay, rau 

củ quả luộc…. 

(2) Trên bàn thờ gia tiên 

• Lau dọn sạch sẽ, chưng hoa, đèn nến, và mâm ngũ quả. 
• Mâm lễ chay: Các món như bánh chưng chay, giò chay, nem rán 

chay, canh rau củ. 

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN Chiều 30 tết (năm Nhuận thì là 29)  

3. NGHI THỨC THỰC HIỆN 

Gia chủ trang nghiêm đứng trước ban thờ. 

(1) Dâng hương (mỗi bát hương một cây hoặc ba cây hương) 

(2) Cúng nước (bàn thờ Phật chỉ cúng nước tinh khiết) 

(3) Cung kính lễ lạy ba lễ. 

Sau khi lễ lạy 3 lễ xong thì tiếp tục thực hiện nghi thức.  

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại 
chứng minh! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 
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Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền 
Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. 
Chúng con xin thỉnh Chư vị Hộ pháp, Thiện Thần, Thần 
linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình 
chúng con. 

Tín chủ (chúng) con là: .................................................... 

Ngụ tại ..................................................................................... 

Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm ................................... 

Theo tục lệ truyền thống dân tộc Việt Nam, hướng tới 
các Chư vị Thần linh, với tâm chân thành tri ân các vị 
Thần linh một năm qua đã trợ giúp cho các công việc 
thiện lành trong gia đình. Chúng con cũng theo phong 
tục này mà tu hành để tăng trưởng tâm kính trọng và 
biết ơn. 

Trước án kính cẩn thưa trình: Đông tàn sắp hết, năm 
kiệt tháng cùng, xuân tiết gần kề, minh niên sắp tới. 

Chúng con xin cảm niệm ân đức Tam Bảo, chư Phật, chư 
Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đã trao truyền chính pháp 
cho chúng con tu học. 

Chúng con cảm niệm ân đức của chư vị Thần linh, thổ địa 
đã gia trì, bảo hộ cho gia đình chúng con và chúng sinh ở 
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khu vực này trong suốt một năm qua việc thiện thăng 
tiến, việc ác đẩy lùi. 

Chúng con cảm niệm ân đức của gia tiên tiền tổ dòng 
họ ........... Nhờ ân đức sâu dày của Tổ Tiên mà chúng con 
có được cuộc sống như ngày hôm nay. 

Hôm nay, chúng con cùng toàn thể gia quyến sắm sinh 
phẩm vật hương hoa, cơm canh thịnh soạn, sửa lễ tất 
niên.  

Thượng: Chúng con xin dâng lên cúng dường thập phương 
Chư Phật. 

Trung: Chúng con xin cúng phụng Chư Bồ Tát, Hiền Thánh 
Tăng. 

Hạ: Chúng con xin cúng dường cho Chư Thiên, Chư 
Thần, Chư vị Linh Thần, Thổ địa tại nơi đây. 

Sau: Chúng con xin được nương oai lực của Phật, chúng 
con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả các Hương linh 
Gia tiên dòng họ: …...... các hương linh (đọc tên) ….… các 
hương linh thai nhi của ....... hương linh trên đất ở của 
gia đình và cùng các hương linh có duyên với gia đình 
chúng con. Nguyện cho tất cả: Lai đáo án tiền, thính 
pháp văn kinh, thọ tài hưởng thực, siêu sinh Tịnh Độ. 
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Nguyện toàn thể gia quyến chúng con, cùng toàn thể 
bách gia trăm họ, nương nhờ hồng ân Tam Bảo, nương 
nhờ ân đức Tổ Tiên, để người lớn có thể lấy đức hạnh 
làm gương cho con trẻ, con trẻ biết Hiếu Kính người trên, 
gia đình hoà thuận, con cháu thảo hiền. 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật 

Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết 

khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, 

sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành 

thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không 

tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất 

giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành 

thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý; vô sắc thanh hương vị 

xúc pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô 

minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão 

tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở 

đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm 
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vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 

điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư 

Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại 

Thần chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô 

đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất 

hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú 

viết: Yết Đế Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ 

Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN  

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 
(3 biến) 
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CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN  

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha. 
(3 biến) 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  
(3 biến) 

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
 
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 
(Lễ 3 lễ kết thúc) 
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NGHI THỨC CÚNG ĐÊM GIAO THỪA (TRỪ TỊCH) 

1. CHUẨN BỊ LỄ CÚNG 

Trên bàn thờ Phật/gia tiên: 

• Hoa tươi, nến hoặc đèn dầu. 
• Mâm ngũ quả (trái cây). 
• Lễ chay: Xôi, chè, bánh chưng chay, mâm cơm chay… 
• Chén trà, nước tinh khiết (thờ Phật chỉ dùng nước trong) 

Ngoài trời (nếu có): 

Một mâm lễ nhỏ với hương (nhang), hoa, nước sạch, đèn cầy, và một ít 
bánh trái, xôi, chè. 

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN   

Thời khắc giao thừa (23h30 – 0h00) Đêm Giao Thừa.  

3. NGHI THỨC THỰC HIỆN 

Cả gia đình trang nghiêm đứng trước ban thờ. 

(1) Dâng hương (mỗi bát hương một cây hoặc ba cây hương) 

(2) Cúng nước (bàn thờ Phật chỉ cúng nước tinh khiết) 

(3) Cung kính lễ lạy ba lễ. 

Sau khi lễ lạy 3 lễ xong thì tiếp tục thực hiện nghi thức.  

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại 
chứng minh! Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 
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Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền 
Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. 
Chúng con xin thỉnh Chư vị Hộ pháp, Thiện Thần, Thần 
linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình 
chúng con. 

Tín chủ (chúng) con là: .................................................... 

Ngụ tại: .............................................................................. 

Tư thời đệ tử chúng đẳng, nhất tâm quy hướng Phật 
tiền, chân thành thiết lễ Giao Thừa Nguyên Đán minh 
niên, phủ phục thành tâm đảnh lễ cúng dường thập 
phương Chư Phật, vô lượng Bồ Tát Thánh Hiền, Thiên 
Long Bát Bộ, Hộ Pháp Tôn Thần, Già Lam Thánh 
Chúng, thùy từ lân mẫn, chứng minh gia hộ: pháp âm 
phổ chiếu, Phật pháp thân truyền, thiền môn nghiêm 
tịnh, hải Chúng an hòa, bách gia hộ Đạo, trăm họ quy y, 
phước duyên tăng trưởng,hạnh nguyện viên dung. 

Ngưỡng nguyện, thượng chúc: Phật nhật tăng huy, 
Pháp luân thường chuyển, thượng hoằng Phật đạo, hạ 
hóa chúng sinh, hiển phát Như Lai, hưng long Tam Bảo, 
phong điều vũ thuận, Quốc thái Dân an. 

Phổ nguyện: Chư Thiện nam Tín nữ Phật tử, bách gia 
bách tính, thân tâm thường lạc, tứ đại điều hòa, gia 
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đình hưng thịnh, bảo quyến đoàn viên, Bồ Đề tâm tăng 
trưởng, Đạo nghiệp viên thành. Âm siêu dương thới, 
pháp giới chúng sinh, tình dữ vô tình, giai cộng thành 
Phật Đạo. 

TÁN PHẬT & NIỆM PHẬT 

A Di Đà Phật thân kim sắc, 
Tướng hảo quang minh vô đẳng luân, 
Bạch hào uyển chuyển ngũ tu di, 
Cám mục trừng thanh tứ đại hải. 
Quang trung hóa Phật vô số ức, 
Hóa Bồ tát chúng diệc vô biên, 
Tứ thập bát nguyện độ chúng sinh, 
Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn. 
Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Đại Từ Đại Bi A Di 
Đà Phật. 
Nam Mô A Di Đà Phật. (108 lần) 
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) 

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. (3 lần) 

Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ tát. (3 lần) 
Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. (3 lần) 
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát. (3 lần) 
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NGUYỆN GIAO THỪA 

Giao thừa đã điểm, năm cũ qua đi, năm mới đã về, gia 
đình chúng con một dạ chí thành, nguyện nương theo 
lời dạy Thánh Hiền, xây dựng một gia đình hài hoà 
đúng chính pháp: Kể từ hôm nay, tận hết tâm sức, 
chuyên cần thực tiễn giáo huấn của Thánh Hiền, giáo 
huấn của Phật Bồ Tát, giữ giới, đoạn ác tu thiện, ngày 
ngày phản tỉnh, ngày ngày sửa lỗi, luôn gắng sức hoàn 
thiện bản thân, trước là để báo đáp ân đức dạy dỗ của 
Chư Phật, của Thầy Tổ, báo đáp ân đức sâu dày của Tổ 
Tiên, báo đáp ân đức sinh thành dưỡng dục của Cha Mẹ, 
sau là vợ chồng hoà thuận, nuôi dạy tốt con cháu đời 
sau, truyền thừa truyền thống gia phong tốt đẹp của Tổ 
Tiên đến muôn đời. 

Mừng năm mới đã về, mừng lễ vía Đức Long Hoa Giáo 
Chủ Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật, kính mừng 
Xuân Di Lặc, chúng con cũng nguyện năm mới học tập 
hạnh nguyện của Đức Di Lặc, có thể mở rộng tâm lượng 
rộng lớn khắp hư không pháp giới để có thể yêu thương 
bình đẳng, có thể bao dung được hết tất cả muôn loài 
chúng sinh. 
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Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. (3 lần) 

Giao thừa Nguyên Đán lễ nghiêm trang,  

Rước Phật đón Xuân lễ đã hoàn. 

Công đức vô biên ban tất cả,  

Vui mừng chúc tụng khắp nhân gian. 

Nam mô Viên Mãn Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 

(Lễ lạy 3 lạy kết thúc) 

 

  



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 99 

NGHI THỨC TÂN NIÊN (SÁNG MÙNG MỘT) 
1. CHUẨN BỊ LỄ CÚNG 

Trên bàn thờ Phật/gia tiên: 

• Hoa tươi, nến hoặc đèn dầu. 
• Mâm ngũ quả (trái cây) 
• Lễ chay: Bánh chưng chay, mâm cơm chay đơn giản…. 
• Chén trà, nước tinh khiết (thờ Phật chỉ dùng nước trong) 

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN   

Sáng Mùng Một Tết (5h00 – 9h00). 

3. NGHI THỨC THỰC HIỆN 

Cả gia đình trang nghiêm đứng trước ban thờ. 

(1) Dâng hương (mỗi bát hương một cây hoặc ba cây hương) 

(2) Cúng nước (bàn thờ Phật chỉ cúng nước tinh khiết) 

(3) Cung kính lễ lạy ba lễ. 

Sau khi lễ lạy 3 lễ xong thì tiếp tục thực hiện nghi thức. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! 

Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật! 

Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền 
Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. 
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Chúng con xin thỉnh Chư vị Hộ pháp, Thiện Thần, Thần 
linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình 
chúng con. 

Tín chủ (chúng) con là: .................................................... 

Ngụ tại: .............................................................................. 

Hôm nay là sáng Mùng Một Tết Nguyên Đán, gia đình 
chúng lễ bạc tâm thành, đầu năm dâng lên cúng dường 
chư Phật Bồ Tát, chư vị Thần Linh, chư hương linh Cửu 
Huyền Thất Tổ.  

Nguyện năm mới chúng con có thể trở thành một con 
người mới, sám hối lỗi lầm đã tạo trong quá khứ, từ nay 
đoạn ác tu thiện, sửa tâm đổi hạnh, sống cuộc đời mới, 
y theo giáo huấn của Thánh Hiền, nương vào giáo huấn 
của Phật Bồ Tát, xây dựng gia đình mẫu mực, vợ chồng 
hòa thuận, lớn làm gương, trẻ Hiếu thuận, cả nhà cùng 
tu phước tu huệ, vì an định xã hội, vì thế giới hòa bình, 
vì chúng sinh an lạc.  

Mừng lễ vía Đức Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sinh 
Di Lặc Tôn Phật, kính mừng Xuân Di Lặc, chúng con 
cũng nguyện năm mới học tập hạnh nguyện của Đức Di 
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Lặc, nguyện luôn nở nụ cười đón người, mở rộng tâm 
lượng rộng lớn khắp hư không pháp giới để có thể yêu 
thương bình đẳng, có thể bao dung được hết tất cả 
muôn loài chúng sinh. 

Nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì, chư Thần Linh Thổ địa 
bảo hộ để chúng con không thoái tâm, một năm mới 
càng thêm mới.  

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 

không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục 

như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất 

diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không 

trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt 

thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới, nãi 

chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí 

vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc 
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vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật 

Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 

viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế 

chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần 

chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô đẳng đẳng 

chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết 

Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế Yết 

Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 
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CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

(Lễ 3 lễ kết thúc)  
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NGHI THỨC CÚNG MÙNG BA (HÓA VÀNG) 
1. CHUẨN BỊ LỄ CÚNG 

Trên bàn thờ Phật/gia tiên: 

• Hoa tươi, nến hoặc đèn dầu. 
• Mâm ngũ quả (trái cây) 
• Lễ chay: Bánh chưng chay, mâm cơm chay đơn giản…. 
• Chén trà, nước tinh khiết (thờ Phật chỉ dùng nước trong) 

2. THỜI GIAN THỰC HIỆN   

Sáng hoặc trưa ngày Mùng Ba Tết. 

3. NGHI THỨC THỰC HIỆN 

Cả gia đình trang nghiêm đứng trước ban thờ. 

(1) Dâng hương (mỗi bát hương một cây hoặc ba cây hương) 

(2) Cúng nước (bàn thờ Phật chỉ cúng nước tinh khiết) 

(3) Cung kính lễ lạy ba lễ. 

Sau khi lễ lạy 3 lễ xong thì tiếp tục thực hiện nghi thức. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

• Nhất tâm kính thỉnh: Mười phương ba đời tất cả chư 
Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. 

• Nhất tâm kính thỉnh: Chư Long Thiên Thiện Thần Hộ 
Pháp từ bi bảo hộ. 
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• Nhất tâm Kính thỉnh: Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị 
Tôn Thần, Bản cảnh Thành hoàng, Bản xứ Thần linh 
Thổ địa tôn Thần, Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, 
Bản gia Táo Quân, Tài Thần cai quản xứ này. 

• Nhất tâm kính thỉnh chư hương linh Cao Tằng Tổ 
Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên linh nội ngoại dòng 
họ ……….. 

Hôm nay là Mùng Ba Tết năm  ......................................  
Tín chủ (chúng) con là:  .................................................   
Ngụ tại:  ...........................................................................  

Nay tiệc xuân đã mãn, chúng con bày biện sắm sửa lễ 
vật kính dâng, thành kính tri ân những ngày Tết đoàn 
viên và cung kính tiễn đưa chư hương linh Cao Tằng Tổ 
Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Tiên Linh nội ngoại dòng họ ... 
hồi quy bản xứ.  

Con cháu chúng con xin hứa sẽ nỗ lực tiến tu, giữ vững 
và phát triển gia phong dòng họ, để con cháu đời đời 
tiếp nối và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp. 
Chúng con cũng nguyện tu hành tinh tấn, đem công 
đức hồi hướng cho lịch đại Tổ Tiên, hồi hướng cho khắp 
pháp giới chúng sinh. 
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Nguyện chư Thần Linh và chư hương linh đồng hướng 
về Phật pháp, nhất tâm niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ, 
sớm tu thành Phật, quay về phổ độ tất cả chúng sinh. 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 

không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục 

như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất 

diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không 

trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt 

thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới, nãi 

chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí 

vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc 

vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật 

Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 

viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế 

chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 107 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần 

chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô đẳng đẳng 

chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết 

Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế Yết 

Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  
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LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

(Lễ 3 lễ kết thúc) 
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LỄ CÚNG XÂY NHÀ – SỬA NHÀ  
 

XÂY SỬA NHÀ, CHẶT CÂY PHẢI BÁO TRƯỚC CHO QUỶ THẦN 

Tháng 3 năm nay tôi ở úc Châu Âu, trong bãi đậu xe của đạo tràng có 
một cây to, có lẽ cũng đã trồng mấy chục năm rồi, Cây Tỳ Bà. Thần của 
cây thác mộng cho học trò của chúng tôi, báo họ vãng sinh rồi, đến cảm 
ơn tôi. Đạo tràng của chúng tôi xây dựng ở đó đã mười năm, Thần cây đã 
nghe kinh mười năm, niệm Phật mười năm, Thần vãng sinh rồi. Đây 
không phải là giả, vì Thần cây thác mộng cho chúng tôi tất cả ba lần, đây 
là lần thứ ba, Thần cây Tỳ Bà vãng sinh.  

Lần thứ nhất là mấy năm trước, chúng tôi mua nhà số 61 làm chỗ ở, 
do Hồ cư sĩ mua, nhà quá rách nát, chúng tôi muốn phá đi xây lại. Nhà ở 
Châu Âu đều xây kiểu nhà sàn, phía dưới là mấy cây cột, vì thế cột phía 
dưới cưa rồi, thì có thể đem cả toà nhà di dời đi nơi khác. Chúng tôi liền 
tặng cho thổ dân, đem nhà đó tặng cho họ, họ dùng một chiếc xe to kéo 
đi, chúng tôi xây dựng lại trên nền móng này. Vì xây lại nên cây trước 
cổng phải chặt đi, nếu không xe không thể vào được, trước cổng phải 
chặt 4 cây. Chúng tôi theo thông lệ, trước đó ba ngày đọc kinh, đọc chú, 
cúng dường, mời cây dời nhà. Kết quả là Thần cây thác mộng cho các 
pháp sư hàng chữ Ngộ, báo cho chúng tôi, là thông báo quá muộn, họ 
dọn nhà rất vất vả, vội vội vàng vàng, hy vọng về sau nếu có việc này, thì 
thông báo cho trước 7 ngày. Trong kinh Phật nói cho chúng ta biết là ba 
ngày, chúng tôi theo ba ngày, họ yêu cầu 7 ngày.  

Nghĩ cũng đúng thôi, người Châu Âu làm việc gì cũng từ từ, vì vậy 
những Quỷ Thần của Châu Âu họ cũng rất chậm. Chúng tôi sau này nếu 
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mua những nhà kiểu này, nếu phải phải chặt cây đều phải có thông báo 
trước 7 ngày. Đây là chuyện có thật, không phải là giả, đúng là ngạn ngữ 
thường nói trong gầm trời này, không chuyện gì không có. Giới Quỷ 
Thần, giới u minh, tương thông với cõi người, chúng ta làm việc bất 
thiện, đi đến đó, họ hành thiện sẽ trở lại, rồi lại đến trần gian, hoặc là 
lên trời, cũng có số ít vãng sinh tịnh độ, Thần cây Tỳ Bà của chúng tôi 
vãng sinh tịnh độ, chính là một ví dụ tốt nhất. 

Trích “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa” – Tập 509 

HT Tịnh Không giảng tại Hiệp Hôi Giáo Dục Phật Đà Hồng Kông. 

 

Kinh Hoa Nghiêm phần trước chúng ta đã học, có Thần núi, Thần đất, 
Thần sông, Thần biển, Thần cây, Thần thảo mộc, Thần mùa màng v.v.. 
Chúng ta học rất nhiều rồi. Núi sông đất đai, những cỏ cây rừng rậm này 
có chủ không vậy? Có. Quỷ Thần đang làm chủ. Nếu chúng ta dùng cái 
cây gỗ này, trong giới kinh Phật dạy người xuất gia, người xuất gia ở nơi 
sơn dã, nếu muốn đốn mấy cây gỗ để làm thảo am thì cũng được, nhưng 
phải làm thế nào vậy? Trước đó ba hôm, bạn đã chọn những cây nào rồi 
thì bạn phải cúng tế họ, cúng tế Thần cây. Cúng dường, tụng kinh, trì 
chú, tiến hành đàm phán với Thần cây, tôi bất đắc dĩ phải cất ngôi thảo 
am tại đây để tu hành, nên cần vật liệu này, xin họ dời nhà.  

Quí vị phải hiểu rằng, Thần cây không phải cái cây đó đã thành Thần, 
mà do Quỷ Thần nương tựa vào cái cây này cho là nhà của họ, họ ở trong 
đó. Xin họ dời nhà, đây là như pháp. Không đắc tội với họ, họ nhất định 
sẽ đi. Chúng tôi hiểu được đạo lý này, cho nên mấy năm trước, ba năm 
trước, chúng tôi đã mua một giáo đường tại Toowomba Úc Châu, mấy 
ngôi nhà cạnh đó cũng mua luôn. Có một ngôi nhà rất cũ kỹ, chúng tôi 
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liền phá ra sửa lại. Ngay cửa có hai cây đại thụ, chúng tôi cũng trước đó 
ba ngày cúng tế Thần cây này.  

Sau khi cúng tế xong, trong đồng tu chúng tôi có một đồng tu tối đến 
nằm mộng thấy Thần cây đến tìm. Nói rằng những người xuất gia chúng 
tôi đây, sau này cúng tế xin họ dời nhà thì phải làm sớm hơn trước đó 
bảy ngày. Họ nói thời gian ba ngày quá ngắn, họ vẫn phải dọn nhà thôi, 
nhưng rất gấp gáp, yêu cầu chúng tôi bảy ngày. Chúng tôi nghe xong 
những thông tin này, nghĩ là rất có đạo lý. Tại sao vậy? Tập khí của người 
Úc Châu, tất cả mọi động tác đều vô cùng chậm chạp. Không giống như 
người chúng ta bên này, làm việc coi trọng hiệu suất, động tác đều rất 
nhanh. Người Úc Châu quả thật giống như con gấu túi vậy, họ không coi 
trọng hiệu suất. Quả thật là bất kể làm việc gì cũng đều chậm chạp! Bạn 
giao tế với họ phải thật nhẫn nại. Cho nên Quỷ Thần ở Úc Châu, Thần cây 
cũng giống như người Úc vậy, nói ba ngày không được, phải bảy ngày, 
chúng tôi liền hiểu ngay. Sau này, đương nhiên hiện nay chúng tôi ở Úc 
Châu, việc xây dựng cũng thường xảy ra. Sau này nếu cần những vật liệu 
này, thì chúng tôi biết rồi, trước đó bảy ngày phải cúng tế họ. Chuyện 
này không hề giả dối. 

Trích “Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh – Phẩm Tịnh Hạnh Thứ 

Mười Một”, HT Tịnh Không giảng 2006 tại Hiệp Hội GD Phật Đà Hồng Kông. 
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LỄ CÚNG THÔNG TRI 
THÔNG BÁO LỊCH KHỞI CÔNG ĐỘNG THỔ 

Thời gian thực hiện lễ cúng: Tốt nhất là 7 ngày trước thi công. 

Mục đích: Thông báo cho Quỷ Thần và các chúng sinh hữu hình vô 
hình ở khu vực đó biết để họ dời nhà. 

Việc cần làm: Ngoài thực hiện lễ cúng, cần phải tu các công đức để hồi 
hướng cho Quỷ Thần và chúng sinh ở khu vực đó. Ví dụ:  

- Tụng 7 biến kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 
- Phóng sinh 
- Ấn tống kinh sách 
- Hoặc là các việc thiện phước lợi ích cho xã hội như giúp đỡ những 

người yếu thế, quan quả cô độc bần cùng … 

Đem công đức đã tích được hồi hướng để thi công được thuận lợi. 

LỄ CÚNG – ĐẶT TRÊN BÀN SẠCH Ở KHU ĐẤT ĐỘNG THỔ 

Lễ Chung:  Hoa tươi, Nến, hương nhang, nước tinh khiết. 

(1) Lễ Thần Linh Thổ Địa:  Mâm Ngũ Quả, Mâm cơm chay 

(2) Lễ cúng chúng sinh (để ở bàn riêng) 

- Gạo muối (1 bát – gạo ở dưới, muối ở trên) 
- Cháo trắng (3 bát) 
- Nước trắng (3 ly), Sữa thực vật (3 hộp – cắm ống hút vào) 
- Kẹo, Bánh, Bỏng gạo, Snack (mỗi loại đều bóc một ít ra tượng 

trưng sẵn dùng cho vào đĩa hoặc bát sạch). 
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NGHI THỨC CÚNG THÔNG TRI 
Sau khi sắp lễ xong, gia chủ cùng người nhà đứng trước ban thờ, rót 
nước, mở kẹo bánh, cắm ống hút vào sữa. Sau đó đứng chắp tay trang 
nghiêm trước bàn lễ. 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

• Nhất tâm kính thỉnh: Mười phương ba đời tất cả chư 
Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. 

• Nhất tâm kính thỉnh: Chư Long Thiên Thiện Thần Hộ 
Pháp từ bi bảo hộ. 

• Nhất tâm Kính thỉnh: Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị 
Tôn Thần, Bản cảnh Thành hoàng, Bản xứ Thần linh 
Thổ địa tôn Thần, Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, 
Bản gia Táo Quân, Tài Thần cai quản xứ này. 

• Nhất tâm kính thỉnh tất cả chúng sinh hữu hình vô 
hình đang sinh sống ở khu vực này. 

Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền 
Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. 
Chúng con xin thỉnh Chư vị Hộ pháp, Thiện Thần, Thần 
linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình 
chúng con. 
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Tín chủ (chúng) con là:  .................................................  

Ngụ tại: ............................................................................  

Hôm nay là ngày .............................................................  

Gia đình chúng con thành tâm thiết lễ chay đạm, trước 
án kính cẩn thưa trình: 

Gia đình chúng con đã chọn ngày lành tháng tốt, là 
ngày …… tháng …… năm ……. để thực hiện việc phá dỡ 
động thổ (xây dựng / sửa sang) nhà mới (cửa hàng / 
công ty). Chúng con y theo tục xưa, thiết lễ báo cáo tri 
thông tới chư vị Long Mạch Tôn Thần, Thần Linh, Thổ 
Địa cai quản xứ này từ bi gia trì để việc phá dỡ và động 
thổ xây dựng sửa sang được thuận lợi. Đồng thời kính 
xin chư vị chúng sinh hữu hình và vô hình sống trong 
nhà, sống ở không trung, sống dưới lòng đất, xin hãy 
dọn nhà đến một nơi khác để đảm bảo an toàn tính 
mạng. Trong lúc thi công, nếu không may làm kinh 
động đến nơi ở hoặc vô tình làm hại đến quý vị, xin 
được từ bi lượng thứ. 

Gia đình chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng 
con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả chư vị Long 
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Mạch Tôn Thần, Thần Linh Thổ Địa và tất cả chúng 
sinh có mặt nơi đây. Ngưỡng mong tất cả đều được no 
đủ, đều sinh tâm hoan hỷ, đều khởi phát bồ đề tâm, 
niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ. 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 

không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục 

như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất 

diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không 

trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt 

thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới, nãi 

chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí 

vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc 

vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật 

Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 

viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế 
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chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần 

chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô đẳng đẳng 

chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết 

Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế Yết 

Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.  

 

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  
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PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

(Lễ 3 lễ kết thúc) 

 

Để công đức được viên mãn và quá trình xây dựng thuận lợi, trong thời 
gian từ ngày thông tri đến ngày động thổ, gia chủ nên làm nhiều việc 
phước thiện để hồi hướng. 
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NGHI THỨC CÚNG ĐỘNG THỔ 
Lễ cúng động thổ được tiến hành vào đúng ngày đã chọn và đã thông báo 
với Thần Linh Thổ Địa. Cúng vào buổi sáng sớm đầu ngày. Sau khi thực 
hiện lễ cúng, gia chủ thực hiện nghi lễ động thổ, có thể sử dụng một cái 
xẻng và đào xuống nhát đất đầu tiên, vừa làm vừa thầm niệm “Nam Mô 
Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Hát” hoặc niệm “Nam Mô A Di Đà Phật”.  

Sắp Lễ để giống như với Lễ Thông Tri. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

• Nhất tâm kính thỉnh: Mười phương ba đời tất cả chư 
Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. 

• Nhất tâm kính thỉnh: Chư Long Thiên Thiện Thần Hộ 
Pháp. 

• Nhất tâm Kính thỉnh: Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị 
Tôn Thần, Bản cảnh Thành hoàng, Bản xứ Thần linh 
Thổ địa tôn Thần, Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, 
Bản gia Táo Quân, Tài Thần cai quản xứ này. 

• Nhất tâm kính thỉnh tất cả chúng sinh hữu hình vô 
hình đang sinh sống ở khu vực này. 
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Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền 
Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. 
Chúng con xin thỉnh Chư vị Hộ pháp, Thiện Thần, Thần 
linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình 
chúng con. 

Tín chủ (chúng) con là:  .................................................  

Ngụ tại:  ...........................................................................  

Hôm nay là ngày ............................................................  

Gia đình chúng con thành tâm thiết lễ chay đạm, trước 
án kính cẩn thưa trình: 

Như chúng con đã thông tri từ trước, hôm nay ngày 
lành tháng tốt, chúng con xin phép bắt đầu thực hiện 
việc phá dỡ động thổ (xây dựng / sửa sang) nhà mới 
(cửa hàng / công ty). Kính trình chư vị Long Mạch Tôn 
Thần, Thần Linh, Thổ Địa cai quản xứ này từ bi gia trì 
để công việc được thuận lợi. Đồng thời kính xin chư vị 
chúng sinh hữu hình và vô hình sống trong nhà, sống 
ở không trung, sống dưới lòng đất, nếu chưa kịp dọn 
nhà đến một nơi khác thì hãy nhanh chóng dời ngay để 
đảm bảo an toàn tính mạng. Vì chúng con là phàm phu 
nên không thể thấy rõ chư vị, trong lúc thi công, nếu 
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không may làm kinh động hoặc vô tình làm hại đến quý 
vị, mong được từ bi lượng thứ. 

Gia đình chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng 
con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả chư vị Long 
Mạch Tôn Thần, Thần Linh Thổ Địa và tất cả chúng 
sinh có mặt nơi đây. Ngưỡng mong tất cả đều được no 
đủ, đều sinh tâm hoan hỷ, đều khởi phát bồ đề tâm, 
niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ. 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 

không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục 

như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất 

diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không 

trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt 

thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới, nãi 

chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí 
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vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc 

vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật 

Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 

viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế 

chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần 

chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô đẳng đẳng 

chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết 

Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế Yết 

Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 
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CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 
(Lễ 3 lễ kết thúc) 

Lễ cúng viên mãn, gia chủ có thể thực hiện nhát cuốc hoặc nhát xẻng 
đầu tiên. Nếu là phá dỡ thì có thể dùng búa đập tượng trưng vào các góc 
tường. Sau đó giao lại việc cho thợ tiếp tục thi công.  
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CÚNG TẠ LỄ HOÀN CÔNG (HÀN LONG MẠCH) 

Sau khi xây dựng, sửa chữa hoàn thành và đã dọn dẹp sạch sẽ thì thực 
hiện nghi thức Hàn Long Mạch (nếu thực hiện xây dựng trên đất, có đào 
móng hoặc đào xới đất), nếu như chỉ sửa chữa hoặc hoàn thiện nhà thì 
là nghi thức Tạ ơn trời đất và Thần Linh.  

Sắp Lễ cũng như Lễ động thổ. Có thể tăng thêm phẩm vật cũng tốt. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

• Nhất tâm kính thỉnh: Mười phương ba đời tất cả chư 
Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. 

• Nhất tâm kính thỉnh: Chư Long Thiên Thiện Thần Hộ 
Pháp. 

• Nhất tâm Kính thỉnh: Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị 
Tôn Thần, Bản cảnh Thành hoàng, Bản xứ Thần linh 
Thổ địa tôn Thần, Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, 
Bản gia Táo Quân, Tài Thần cai quản xứ này. 

• Nhất tâm kính thỉnh tất cả chúng sinh hữu hình vô 
hình đang sinh sống ở khu vực này. 

Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền 
Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. 
Chúng con xin thỉnh Chư vị Hộ pháp, Thiện Thần, Thần 



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 124 

linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình 
chúng con. 

Tín chủ (chúng) con là:  .................................................  

Ngụ tại: ............................................................................  

Hôm nay là ngày .............................................................  

Gia đình chúng con thành tâm thiết lễ chay đạm, trước 
án kính cẩn thưa trình: 

Nhờ ơn gia trì của Phật Bồ Tát, nhờ ơn bảo hộ che chở của 
chư vị Thần Linh và Thổ Địa nơi đây, nhờ âm đức của Tổ 
Tiên, nhờ ơn từ bi của tất cả chúng sinh hữu hình và vô 
hình nơi này mà chúng con đã hoàn thành công việc xây 
dựng sửa sang nhà mới (cửa hàng/công ty). Nay công 
việc đã viên mãn, mặt bằng đất đai đã được dọn dẹp gọn 
gàng sạch sẽ, chúng con thiết lễ chay đạm, với lòng 
thành kính biết ơn, chúng con kính dâng lên chư vị Thổ 
Địa Thần Linh cai quản xứ này, cùng kính dâng chư vị 
hương linh, chúng sinh vô hình hữu hình nơi đây. Trong 
lúc thi công, nếu không may làm kinh động hoặc vô tình 
làm hại đến quý vị, chúng con xin thành tâm sám hối, 
kính mong chư vị bỏ qua cho chúng con.  



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 125 

Gia đình chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng 
con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả chư vị Long 
Mạch Tôn Thần, Thần Linh Thổ Địa và tất cả chúng 
sinh có mặt nơi đây. Ngưỡng mong tất cả đều được no 
đủ, đều sinh tâm hoan hỷ, đều khởi phát bồ đề tâm, 
niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ. 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 

không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục 

như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất 

diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không 

trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt 

thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới, nãi 

chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí 

vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc 

vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật 
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Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 

viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế 

chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần 

chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô đẳng đẳng 

chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết 

Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế Yết 

Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  
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PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

(Lễ 3 lễ kết thúc) 
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NGHI THỨC CÚNG NHẬP TRẠCH 
 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

• Nhất tâm kính thỉnh: Mười phương ba đời tất cả chư 
Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh. 

• Nhất tâm kính thỉnh: Chư Long Thiên Thiện Thần Hộ 
Pháp. 

• Nhất tâm Kính thỉnh: Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị 
Tôn Thần, Bản cảnh Thành hoàng, Bản xứ Thần linh 
Thổ địa tôn Thần, Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, 
Bản gia Táo Quân, Tài Thần cai quản xứ này. 

• Nhất tâm Kính thỉnh chư hương linh Cửu Huyền Thất 
Tổ dòng họ …….. 

• Nhất tâm kính thỉnh tất cả chúng sinh hữu hình vô 
hình đang sinh sống ở khu vực này. 

Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền 
Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. 
Chúng con xin thỉnh Chư vị Hộ pháp, Thiện Thần, Thần 
linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho gia đình 
chúng con. 
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Tín chủ (chúng) con là:  .................................................  

Đã thuê (mua) địa điểm kinh doanh tại: ......................  

Hôm nay là ngày ............................................................  

Chúng con thành tâm thiết lễ chay đạm, trước án kính 
cẩn thưa trình: 

Nay đầy đủ nhân duyên, nhờ ơn gia trì của Phật Bồ Tát, 
nhờ ơn bảo hộ che chở của chư vị Thần Linh và Thổ Địa 
nơi đây, nhờ âm đức của Tổ Tiên, chúng con đã hoàn 
thành vi hôm nay gia đình chúng con xin phép được 
chính thức làm lễ Nhập trạch, nổi lửa bếp nấu ăn tại 
nhà mới ở địa chỉ: ……………………………… 

Gia đình chúng con thiết lễ kính trình, ngưỡng mong 
chư Phật Bồ Tát, chư vị Hộ pháp, thiên long thiện Thần, 
chư vị Thần linh thổ địa, Táo phủ Thần quân ở nơi này 
bảo hộ cho gia đình chúng con cùng tất cả chúng sinh 
được sống trong chính pháp, nương theo lời Phật dạy. 

Gia đình chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng 
con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả chư vị Long 
Mạch Tôn Thần, Thần Linh Thổ Địa, chư hương linh 
cửu huyền thất tổ dòng họ ........... và tất cả chúng sinh 
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có mặt nơi đây, Ngưỡng mong tất cả đều được no đủ, 
đều sinh tâm hoan hỷ, đều khởi phát Bồ đề tâm, niệm 
Phật cầu sinh Tịnh Độ. 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 

không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục 

như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất 

diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không 

trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt 

thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới, nãi 

chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí 

vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc 

vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật 

Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 

viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế 

chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 
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Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần 

chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô đẳng đẳng 

chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết 

Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế Yết 

Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  
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LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 
(Lễ 3 lễ kết thúc) 
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CÚNG KINH DOANH BUÔN BÁN 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KINH DOANH PHÁT TÀI? 

Trích lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không: 

Chúng ta nhìn thấy thế gian hiện nay có rất nhiều gia đình giàu có, 
những nhà doanh nghiệp lớn, đại tỉ phú trong xã hội. Trước đây tôi ở Đài 
Loan, có một khoảng thời gian, ông chủ tịch mỏ than Thụy Tam của Đài 
Loan mời tôi giảng kinh, giảng tại nhà ông, ông bố trí một phòng lớn 
trong nhà làm giảng đường, đại khái có thể chứa hơn một trăm người, 
là cư sĩ Lý Kiến Tân, rất nổi tiếng ở Đài Loan. Đến lúc tuổi già ông bị 
chứng sa sút trí tuệ, muốn sống không được, muốn chết cũng không 
xong, đại khái kéo dài đến mười mấy năm mới đi. Tại sao ông không thể 
chuyển trở lại được? Vì phước báo quá lớn, tiền của quá nhiều, làm một 
chút việc nhỏ này đối với ông mà nói chỉ giống như con trâu mất một sợi 
lông, huống gì làm mà không có tâm chân thành cung kính, cho nên 
nghiệp lực này không thể chuyển trở lại được.  

Nếu như làm giống như những gì trong kinh đức Phật nói, nếu bạn bố 
thí, cúng dường hết lòng hết sức, thì nghiệp chướng như thế nào đi nữa 
cũng tiêu mất. Bạn thử nghĩ xem, tiền của của bạn có phải thật sự thảy 
đều xả hết không? Là không thể xả hết, vì càng xả sẽ được càng nhiều. 
Người thế gian không tin. Tôi có tài sản một nghìn vạn, tôi xả một vạn 
là giỏi lắm rồi. Hôm nay tôi làm công đức một vạn rồi, chỉ một phần 
nghìn, họ đã cảm thấy rất đáng tự hào rồi, làm nhiều hơn người khác. 
Làm sao có thể chuyển được nghiệp của họ? Nếu họ đem toàn bộ tài sản, 
thảy đều xả hết để tu phước, thì tiền của sau đó lập tức liền đến ngay.  
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Bạn muốn hỏi lời này có sự thật nào để làm chứng minh không? Có. 
Phạm Lãi thời Xuân Thu chính là một điển hình tốt, đây là vị đại Thần 
của Việt Vương Câu Tiễn, là người thông minh tuyệt đỉnh. Ông giúp Việt 
Vương Câu Tiễn đánh bại Ngô Vương Phù Sai, phục hưng quốc gia của 
mình. Ông biết rất rõ con người của Câu Tiễn, người này có thể cùng 
hoạn nạn, chứ không thể cùng an vui. Khi quốc gia gặp nạn thì hợp tác 
mật thiết, khi không có tai nạn thì ông có tâm đố kỵ, không thể dung 
chứa người khác. Ông biết rõ, khi quốc gia vừa khôi phục, ông liền lén 
bỏ đi mất, thay đổi họ tên. Ông đổi tên thành Đào Chu Công, làm kinh 
doanh, buôn bán. Bắt đầu từ việc buôn bán nhỏ, chẳng bao lâu phát tài 
to. Sau khi phát tài thì đem toàn bộ tiền của đi cứu giúp người nghèo khổ, 
quyên hết toàn bộ. Rồi lại bắt đầu làm việc buôn bán nhỏ tiếp, chẳng bao 
lâu lại phát tài tiếp, ba lần tụ ba lần tan. Từ sự thật này đã chứng minh 
lời đức Phật nói là không có sai. Trong số mạng của bạn có bao nhiêu 
tiền của, xả thế nào cũng không xả hết được. Bạn xả sạch sẽ rồi, chẳng 
bao lâu nó lại đến, là trong số mạng có. Đâu thể xả hết được?  

Người thế gian ngày nay không tin lời đức Phật nói, cho rằng sau khi ta 
xả hết bao nhiêu tiền của như vậy, ngày mai ai cho tôi ăn cơm? Ngày mai 
ta sống như thế nào? Nghĩ đến ngày mai, nghĩ đến năm sau, nghĩ đến 
còn cả một đời, nghĩ đến còn có con cháu, thì một xu cũng không dám 
bỏ ra. Đây là tư tưởng sai lầm! Không chịu xả, thì phước báo sẽ hưởng 
hết rất nhanh. Sau khi hưởng hết, thì phía sau không còn nữa, đó mới là 
thật sự khổ. Họ không biết càng thí sẽ được càng nhiều. 

Trích bài giảng “Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh” – Tập 39/51. 

Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. 
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MỘT SỐ BÀI GIẢNG LIÊN QUAN ĐẾN THẦN TÀI 

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện nói về Thần Tài 

Vị thứ mười bảy Chủ Tài Quỷ Vương, người thế gian gọi là Thần Tài. Chủ 

Tài Quỷ Vương tức là Thần Tài. Lời giải thích trong cuốn Chú giải rất hay: 

Trong phủ của Đông Nhạc Đại Đế có Chủ Tài Án Chủ [là người chịu trách 

nhiệm quản lý tài chính], Nhạc Phủ chỉ đại đế Ðông Nhạc, thật ra Ngũ 

Nhạc là đại Quỷ vương, địa vị của ông chỉ thấp hơn vua Diêm La, vua 

Diêm La giống như vua một nước. Khu vực quản lý bởi Ngũ Nhạc rất lớn, 

quản lý rất nhiều tỉnh, cao hơn địa vị của tỉnh trưởng. Hình như đại đế 

Ðông Nhạc cai quản sáu, bảy tỉnh, ông có khu vực cai quản lớn như vậy. 

Trước kia Chương Thái Viêm đã từng làm phán quan cho đại đế Ðông 

Nhạc, chức vị phán quan rất lớn, tương đương với chức bí thư trưởng của 

chúng ta, do đó đối với sự việc trong Quỷ đạo ông nói với người ta rất 

nhiều, rất chi tiết. Dưới ông ta (tức đại đế Đông Nhạc) có vị Quỷ vương 

quản trị tài chính, trong [phủ] Đông Nhạc gọi vị ấy là Chủ Tài Án Chủ, 

Chủ Tài Án Chủ tức là Chủ Tài Quỷ Vương, người thế gian chúng ta xưng 

là Thần Tài, Thần Tài này có lớn, có nhỏ. 

Trích bài giảng “Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện” – Tập 28/51. 

Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore 

 

Dân gian xưa thờ Thần Tài, Thần Tài là ai? Chính là đại phu Phạm Lãi của 

nước Việt thời Xuân Thu, có lẽ người bình thường biết đến Phạm Lãi chẳng 
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nhiều lắm, nhưng người biết Tây Thi rất nhiều. Tây Thi là vợ của Phạm Lãi. 

Thuở trẻ, [Tây Thi] bị quốc vương là Câu Tiễn phái sang nước Ngô, làm gián 

điệp trước mặt Ngô vương Phù Sai, sưu tập tình báo. Do vậy, nước Ngô lẽ 

đâu chẳng vong quốc? Nước Ngô đã mất rồi, cô ta trở về ôm lấy chồng, cùng 

nhau rời khỏi Câu Tiễn, đi buôn bán. Người này thông minh, có trí huệ, yêu 

nước, thực hiện hy sinh, hiến dâng. Buôn bán được mấy năm bèn phát tài, 

sau khi phát tài bèn đem của cải cứu giúp nhân dân đói nghèo, tức là tán tài, 

đi khắp nơi kết duyên, bố thí, cúng dường. Bố thí hết rồi, từ món vốn nhỏ 

nhoi lại buôn bán, sau hai ba năm lại phát tài, quý vị thấy lịch sử ghi là ông 

ta “tam tụ, tam tán” (ba lần đại phát tài, ba lần phân chia hết tài sản). 

Trong mạng ông ta có tiền của. Bố thí hết rồi, mấy năm sau lại phát đạt, lại 

còn phát tài nhiều hơn trước, phát tài rồi lại tán tài, tam tụ, tam tán. Đây là 

điển hình, khuôn mẫu cho giới thương nhân. Vì thế, người Trung Quốc coi 

ông ta là Tài Thần, trong quá khứ thờ Tài Thần là thờ Phạm Lãi. Tôi thấy ở 

Đài Loan cũng thờ Thần tài, nhưng xem ra là ai? Quan Công! Quan Công 

chẳng dính dáng gì đến phát tài. Quan Công tượng trưng cho nghĩa khí, 

trong mười hai đức mục, Quan Công đại diện cho lễ nghĩa liêm sỉ, trọn 

chẳng tượng trưng cho của cải. Thờ Phạm Lãi làm Tài Thần thì có lý, phải 

học tập ông ta quý vị mới có thể phát tài. Do vậy, bố thí hết sức trọng yếu. 

Kẻ muốn phát tài, hãy tu tài bố thí. Của cải chẳng dành cho chính mình, của 

cải phải vì quảng đại quần chúng, quý vị mới thật sự phát tài. 

Trích bài giảng “Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa” – Tập 98 

Hòa thượng Tịnh Không giảng. 
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CÁC NGHI THỨC CÚNG THÔNG DỤNG TRONG KINH DOANH 

Người làm kinh doanh buôn bán thông thường sẽ phát sinh lễ cúng vào 
các dịp như: 

1. Mở cửa hàng mới, chi nhánh mới, hoặc chuyển địa điểm 
2. Khai trương cửa hàng, văn phòng 
3. Cúng Thần Tài 
4. Cúng Thí thực, bố thí chúng sinh 

Đối với việc động thổ, sửa chữa, khai trương thì thực hiện các nghi 
thức như việc động thổ sửa chữa nhà, cúng khai trương nhập trạch, có 
thể tham khảo trong phần “Xây nhà – Sửa nhà”. Vì chúng ta và Thiên 
Địa Quỷ Thần cùng chung sống ở một nơi mà khác tầng không gian, cho 
nên việc kinh doanh buôn bán cũng cần phải giữ được sự hài hoà với 
Thiên Địa Quỷ Thần, khi làm việc gì kinh động đến nơi ở của họ thì cần 
phải có Lễ và giữ được sự cung kính đối với họ, cùng chung sống hài hòa.   

Đối với việc xây, sửa, thông thường sẽ có một lễ cúng thông báo trước 
3-7 ngày cho Thần Linh Thổ Địa và chúng sinh ở khu vực đó để họ có 
thời gian dời nhà hoặc thời gian chuẩn bị. Trong khoảng thời gian từ lúc 
Thông báo đến lúc khởi công, có thể ở nơi đó tụng 7 biến kinh Địa Tạng 
hồi hướng cho họ thì lợi ích rất lớn. 

Cúng Thần Tài là mỗi ngày hướng về Đức hạnh của Thần Tài để 
nhắc nhở bản thân học tập theo, gieo nhân nào thì gặt quả nấy.  

Mỗi tháng, vào dịp Rằm và Mùng Một, có thể thực hiện nghi thức 
Mông Sơn Thí Thực để bố thí cúng dường cho chúng sinh cõi ngạ Quỷ, 
âm dương đều lưỡng lợi, vừa giúp mở rộng tâm lượng, vừa giúp chúng 
sinh bớt khổ.  
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LỄ CÚNG THÔNG TRI 
THÔNG BÁO LỊCH KHỞI CÔNG ĐỘNG THỔ 

Thời gian thực hiện lễ cúng: Tốt nhất là 7 ngày trước thi công. 

Mục đích: Thông báo cho Quỷ Thần và các chúng sinh hữu hình vô 
hình ở khu vực đó biết để họ dời nhà. 

Việc cần làm: Ngoài thực hiện lễ cúng, cần phải tu các công đức để hồi 
hướng cho Quỷ Thần và chúng sinh ở khu vực đó. Ví dụ:  

- Tụng 7 biến kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 
- Phóng sinh 
- Ấn tống kinh sách 
- Hoặc là các việc thiện phước lợi ích cho xã hội như giúp đỡ những 

người yếu thế, quan quả cô độc bần cùng … 

Đem công đức đã tích được hồi hướng để thi công được thuận lợi. 

LỄ CÚNG – ĐẶT TRÊN BÀN SẠCH Ở NƠI KINH DOANH 

Lễ Chung:  Hoa tươi, Nến, hương nhang, nước tinh khiết. 

(1) Lễ Thần Linh Thổ Địa:  Mâm Ngũ Quả, Mâm cơm chay 

(2) Lễ cúng chúng sinh (để ở bàn riêng) 

- Gạo muối (1 bát – gạo ở dưới, muối ở trên) 
- Cháo trắng (3 bát) 
- Nước trắng (3 ly), Sữa thực vật (3 hộp – cắm ống hút vào) 
- Kẹo, Bánh, Bỏng gạo, Snack (mỗi loại đều bóc một ít ra tượng 

trưng sẵn dùng cho vào đĩa hoặc bát sạch). 
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NGHI THỨC CÚNG THÔNG TRI 
Sau khi sắp lễ xong, chủ doanh nghiệp, cửa hàng cùng nhân viên đứng 
trước ban thờ, rót nước, mở kẹo bánh, cắm ống hút vào sữa. Sau đó 
đứng chắp tay trang nghiêm trước bàn lễ. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

• Nhất tâm kính thỉnh: Mười phương ba đời tất cả chư 
Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. 

• Nhất tâm kính thỉnh: Chư Long Thiên Thiện Thần Hộ 
Pháp từ bi bảo hộ. 

• Nhất tâm Kính thỉnh: Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị 
Tôn Thần, Bản cảnh Thành hoàng, Bản xứ Thần linh 
Thổ địa tôn Thần, Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, 
Bản gia Táo Quân, Tài Thần cai quản xứ này. 

• Nhất tâm kính thỉnh tất cả chúng sinh hữu hình vô 
hình đang sinh sống ở khu vực này. 

Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền 
Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. 
Chúng con xin thỉnh Chư vị Hộ pháp, Thiện Thần, Thần 
linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho chúng con. 
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Tín chủ (chúng) con là:  .................................................  

Hiện đã thuê (mua) địa điểm kinh doanh tại: ..............  

Hôm nay là ngày .............................................................  

Chúng con thành tâm thiết lễ chay đạm, trước án kính 
cẩn thưa trình: 

Công ty (cửa hàng) chúng con đã chọn ngày lành tháng 
tốt, là ngày …… tháng …… năm …... để thực hiện việc 
phá dỡ động thổ (xây dựng / sửa sang) lại (cửa hàng / 
công ty / văn phòng). Chúng con y theo tục xưa, thiết lễ 
báo cáo tri thông tới chư vị Long Mạch Tôn Thần, Thần 
Linh, Thổ Địa cai quản xứ này từ bi gia trì để việc phá 
dỡ và động thổ xây dựng sửa sang được thuận lợi. Đồng 
thời kính xin chư vị chúng sinh hữu hình và vô hình 
sống nơi đây, dù ở không trung hay dưới lòng đất, xin 
hãy dọn nhà đến một nơi khác để đảm bảo an toàn tính 
mạng. Trong lúc thi công, nếu không may làm kinh 
động đến nơi ở hoặc vô tình làm hại đến quý vị, xin 
được từ bi lượng thứ. 

Chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng con xin 
thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả chư vị Long Mạch 
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Tôn Thần, Thần Linh Thổ Địa và tất cả chúng sinh có 
mặt nơi đây. Ngưỡng mong tất cả đều được no đủ, đều 
sinh tâm hoan hỷ, đều khởi phát bồ đề tâm, niệm Phật 
cầu sinh Tịnh Độ. 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 

không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục 

như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất 

diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không 

trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt 

thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới, nãi 

chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí 

vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc 

vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật 

Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 

viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế 



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 142 

chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần 

chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô đẳng đẳng 

chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết 

Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế Yết 

Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

 



LỄ CÚNG THÔNG DỤNG 
 

 143 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

(Lễ 3 lễ kết thúc) 

 

Để công đức được viên mãn và quá trình sửa sang cửa hàng, văn phòng 
được thuận lợi, trong thời gian từ ngày thông tri đến ngày động thổ, 
thương nhân nên làm nhiều việc phước thiện để hồi hướng. 
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NGHI THỨC CÚNG ĐỘNG THỔ 
XÂY DỰNG, SỬA SANG VĂN PHÒNG, CỬA HÀNG 

Lễ cúng động thổ được tiến hành vào đúng ngày đã chọn và đã thông báo 
với Thần Linh Thổ Địa. Cúng vào buổi sáng sớm đầu ngày. Sau khi thực 
hiện lễ cúng, chủ doanh nghiệp thực hiện nghi lễ động thổ, có thể sử 
dụng một cái xẻng và đào xuống nhát đất đầu tiên, vừa làm vừa thầm 
niệm “Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Hát” hoặc niệm “Nam Mô A Di 
Đà Phật”.  

Sắp Lễ để giống như với Lễ Thông Tri. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

• Nhất tâm kính thỉnh: Mười phương ba đời tất cả chư 
Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. 

• Nhất tâm kính thỉnh: Chư Long Thiên Thiện Thần Hộ 
Pháp. 

• Nhất tâm Kính thỉnh: Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị 
Tôn Thần, Bản cảnh Thành hoàng, Bản xứ Thần linh 
Thổ địa tôn Thần, Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, 
Bản gia Táo Quân, Tài Thần cai quản xứ này. 

• Nhất tâm kính thỉnh tất cả chúng sinh hữu hình vô 
hình đang sinh sống ở khu vực này. 
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Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền 
Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. 
Chúng con xin thỉnh Chư vị Hộ pháp, Thiện Thần, Thần 
linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho chúng con. 

Tín chủ (chúng) con là:  .................................................  

Hiện đã thuê (mua) địa điểm kinh doanh tại:  .............  

Hôm nay là ngày ............................................................  

Chúng con thành tâm thiết lễ chay đạm, trước án kính 
cẩn thưa trình: 

Như chúng con đã thông tri từ trước, hôm nay ngày 
lành tháng tốt, chúng con xin phép bắt đầu thực hiện 
việc phá dỡ động thổ (xây dựng / sửa sang) lại (cửa 
hàng / công ty / văn phòng). Kính trình chư vị Long 
Mạch Tôn Thần, Thần Linh, Thổ Địa cai quản xứ này từ 
bi gia trì để công việc được thuận lợi. Đồng thời kính 
xin chư vị chúng sinh hữu hình và vô hình sống nơi đây, 
dù ở không trung hay dưới lòng đất, nếu chưa kịp dọn 
nhà đến một nơi khác thì hãy nhanh chóng dời ngay để 
đảm bảo an toàn tính mạng. Vì chúng con là phàm phu 
nên không thể thấy rõ chư vị, trong lúc thi công, nếu 
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không may làm kinh động hoặc vô tình làm hại đến quý 
vị, mong được từ bi lượng thứ. 

Chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng con xin 
thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả chư vị Long Mạch 
Tôn Thần, Thần Linh Thổ Địa và tất cả chúng sinh có 
mặt nơi đây. Ngưỡng mong tất cả đều được no đủ, đều 
sinh tâm hoan hỷ, đều khởi phát bồ đề tâm, niệm Phật 
cầu sinh Tịnh Độ. 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 

không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục 

như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất 

diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không 

trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt 

thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới, nãi 

chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí 
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vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc 

vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật 

Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 

viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế 

chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần 

chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô đẳng đẳng 

chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết 

Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế Yết 

Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 
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CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

(Lễ 3 lễ kết thúc) 

Lễ cúng viên mãn, chủ DN có thể thực hiện nhát cuốc hoặc nhát xẻng 
đầu tiên. Nếu là phá dỡ, sửa chữa thì có thể dùng búa đập tượng trưng 
vào các góc tường. Sau đó giao lại việc cho thợ tiếp tục thi công.  
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CÚNG TẠ LỄ HOÀN CÔNG  

(HÀN LONG MẠCH) 

Sau khi xây dựng, sửa chữa hoàn thành và đã dọn dẹp sạch sẽ thì thực 
hiện nghi thức Hàn Long Mạch (nếu thực hiện xây dựng trên đất, có đào 
móng hoặc đào xới đất), nếu như chỉ sửa chữa hoặc hoàn thiện nhà thì 
là nghi thức Tạ ơn trời đất và Thần Linh.  

Sắp Lễ cũng như Lễ động thổ. Có thể tăng thêm phẩm vật cũng tốt. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

• Nhất tâm kính thỉnh: Mười phương ba đời tất cả chư 
Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. 

• Nhất tâm kính thỉnh: Chư Long Thiên Thiện Thần Hộ 
Pháp. 

• Nhất tâm Kính thỉnh: Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị 
Tôn Thần, Bản cảnh Thành hoàng, Bản xứ Thần linh 
Thổ địa tôn Thần, Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, 
Bản gia Táo Quân, Tài Thần cai quản xứ này. 

• Nhất tâm kính thỉnh tất cả chúng sinh hữu hình vô 
hình đang sinh sống ở khu vực này. 
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Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền 
Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. 
Chúng con xin thỉnh Chư vị Hộ pháp, Thiện Thần, Thần 
linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho chúng con. 

Tín chủ (chúng) con là:  .................................................  

Đã thuê (mua) địa điểm kinh doanh tại: ......................  

Hôm nay là ngày .............................................................  

Chúng con thành tâm thiết lễ chay đạm, trước án kính 
cẩn thưa trình: 

Nhờ ơn gia trì của Phật Bồ Tát, nhờ ơn bảo hộ che chở 
của chư vị Thần Linh và Thổ Địa nơi đây, nhờ âm đức 
của Tổ Tiên, nhờ ơn từ bi của tất cả chúng sinh hữu 
hình và vô hình nơi này mà chúng con đã hoàn thành 
công việc xây dựng sửa sang (cửa hàng/công ty / văn 
phòng). Nay công việc đã viên mãn, mặt bằng đất đai 
đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ, chúng con thiết lễ 
chay đạm, với lòng thành kính biết ơn, chúng con kính 
dâng lên chư vị Thổ Địa Thần Linh cai quản xứ này, 
cùng kính dâng chư vị hương linh, chúng sinh vô hình 
hữu hình nơi đây. Trong lúc thi công, nếu không may 
làm kinh động hoặc vô tình làm hại đến quý vị, chúng 
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con xin thành tâm sám hối, kính mong chư vị bỏ qua 
cho chúng con.  

Gia đình chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng 
con xin thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả chư vị Long 
Mạch Tôn Thần, Thần Linh Thổ Địa và tất cả chúng 
sinh có mặt nơi đây. Ngưỡng mong tất cả đều được no 
đủ, đều sinh tâm hoan hỷ, đều khởi phát bồ đề tâm, 
niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ. 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 

không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục 

như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất 

diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không 

trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt 

thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới, nãi 

chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí 
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vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc 

vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật 

Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 

viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế 

chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần 

chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô đẳng đẳng 

chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết 

Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế Yết 

Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 
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CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 
(Lễ 3 lễ kết thúc) 
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NGHI THỨC CÚNG NHẬP TRẠCH 
KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG / CỬA HÀNG 

 

Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

• Nhất tâm kính thỉnh: Mười phương ba đời tất cả chư 
Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. 

• Nhất tâm kính thỉnh: Chư Long Thiên Thiện Thần Hộ 
Pháp. 

• Nhất tâm Kính thỉnh: Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị 
Tôn Thần, Bản cảnh Thành hoàng, Bản xứ Thần linh 
Thổ địa tôn Thần, Ngũ phương, Ngũ Thổ, Long mạch, 
Bản gia Táo Quân, Tài Thần cai quản xứ này. 

• Nhất tâm Kính thỉnh chư hương linh Cửu Huyền Thất 
Tổ dòng họ …….. 

• Nhất tâm kính thỉnh tất cả chúng sinh hữu hình vô 
hình đang sinh sống ở khu vực này. 

Chúng con kính thỉnh Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hiền 
Thánh Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. 
Chúng con xin thỉnh Chư vị Hộ pháp, Thiện Thần, Thần 
linh chứng giám lòng thành và ủng hộ cho chúng con. 
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Tín chủ (chúng) con là:  .................................................  

Đã thuê (mua) địa điểm kinh doanh tại:  .....................  

Hôm nay là ngày  ............................................................  

Chúng con thành tâm thiết lễ chay đạm, trước án kính 
cẩn thưa trình: 

Nay đầy đủ nhân duyên, nhờ ơn gia trì của Phật Bồ Tát, 
nhờ ơn bảo hộ che chở của chư vị Thần Linh và Thổ Địa 
nơi đây, nhờ âm đức của Tổ Tiên, chúng con đã hoàn 
thành việc (xây dựng / sửa sang) lại (cửa hàng/văn 
phòng/ công ty).  Hôm nay gia đình chúng con xin phép 
được chính thức làm lễ Nhập trạch, bắt đầu công việc 
kinh doanh, làm việc tại địa chỉ mới: ……………….. 

Chúng con thiết lễ kính trình, ngưỡng mong chư Phật 
Bồ Tát, chư vị Hộ pháp, thiên long thiện Thần, chư vị 
Thần linh thổ địa, Táo phủ Thần quân ở nơi này bảo hộ 
cho gia đình chúng con cùng tất cả chúng sinh được 
sống trong chính pháp, nương theo lời Phật dạy. 

Chúng con nguyện sẽ nỗ lực kinh doanh đúng như pháp, 
nỗ lực đoạn tất cả việc ác, làm tất cả việc thiện, nương 
theo lời Phật dạy để làm lợi ích cho xã hội. 
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Chúng con xin được nương oai lực Phật, chúng con xin 
thỉnh mời và hiến cúng cho tất cả chư vị Long Mạch 
Tôn Thần, Thần Linh Thổ Địa, chư hương linh cửu 
huyền thất tổ dòng họ ........... và tất cả chúng sinh có 
mặt nơi đây, Ngưỡng mong tất cả đều được no đủ, đều 
sinh tâm hoan hỷ, đều khởi phát bồ đề tâm, niệm Phật 
cầu sinh Tịnh Độ. 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật 

Đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết 

khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, 

sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành 

thức, diệc phục như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không 

tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất 

giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành 

thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý; vô sắc thanh hương vị 

xúc pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô 

minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão 
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tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở 

đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm 

vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly 

điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế chư 

Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 

Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại 

Thần chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô 

đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất 

hư. Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú 

viết: Yết Đế Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ 

Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 
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CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

(Lễ 3 lễ kết thúc) 
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LỄ CÚNG THẦN TÀI 
Nam Mô A Di Đà Phật! (10 lần) 

Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo tác đại chứng 

minh. 

Kính thỉnh chư vị Bản cảnh Thành Hoàng, Bản xứ Thổ 

Địa, Bản gia Táo Quân, chư vị Tôn Thần. 

Kính thỉnh Ngài Thần Tài lai lâm án tiền.  

Hôm nay ngày  ........................................................  

Cửa hàng / Cơ quan chúng con là: .........................  

Đang kinh doanh tại:  ............................................  

Chúng con thiết lễ kính trình, ngưỡng mong Thần Tài 

cùng chư vị Thần linh thổ địa, Táo phủ Thần quân, và 

các vị Thần linh cai quản xứ này thọ nhận lễ vật thanh 

đạm mà chúng con dâng cúng, ngưỡng mong chư vị 

Thần linh bảo hộ anh chị em trong cửa hàng chúng con 

cùng tất cả chúng sinh được sống đúng đạo của người 

kinh doanh, làm được như pháp để công việc hanh 

thông thuận lợi. Chúng con nguyện nương theo hạnh 

lành của Ngài Thần Tài, dùng tiền tài kiếm được để làm 
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lợi ích cho xã hội, siêng năng bố thí cúng dường, giúp 

đỡ những hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội. 

Nay chúng con thành tâm dâng cúng lễ vật, ngưỡng 

trông chư vị Thần linh, Thần Tài Thổ Địa ……… từ bi thọ 

nhận và chứng giám cho lòng thành của chúng con. 

Nam Mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 

Nam Mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH (1 biến)  

Quán Tự Tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa 
thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. 
Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị 
không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức, diệc phục 
như thị. Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sinh bất 
diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không 
trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt 
thân ý; vô sắc thanh hương vị xúc pháp; vô nhãn giới, nãi 
chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệc vô vô minh tận, nãi chí 
vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ tập diệt đạo; vô trí diệc 
vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Đỏa, y Bát Nhã Ba La Mật 
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Đa cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, 
viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh Niết Bàn. Tam thế 
chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề. Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa thị đại Thần 
chú, thị đại minh chú, thị Vô Thượng chú, thị vô đẳng đẳng 
chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết 
Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: Yết Đế Yết 
Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha.  

VÃNG SINH TỊNH ĐỘ THẦN CHÚ  

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ, Đa Điệt Dạ Tha, 
A Di Rị Đô Bà Tỳ, A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ, A Di Rị Đa, Tỳ 
Ca Lan Đế, A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa, Dà Di Nị Dà Dà Na, Chỉ 
Đa Ca Lệ. Sa Bà Ha. (3 biến) 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha. 
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  
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PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

LIÊN TRÌ TÁN  

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, Quán Âm Thế Chí tọa 
Liên Đài, tiếp dẫn Thượng Kim giai, đại thệ hoằng khai, 
phổ nguyện ly trần ai.  

KỆ HỒI HƯỚNG 

Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung, 
Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu, 
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, 
Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ.  
Nam Mô A Di Đà Phật. (10 lần) 

(Lễ 3 lễ kết thúc)  
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PHỤ LỤC: PHÁT ÂM SÁT TIẾNG PHẠN 

CÁC BÀI CHÚ THÍ THỰC 

(Phát âm thường dùng trong Pháp hội Tam Thời Hệ Niệm) 

 

BIẾN THỰC CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tát Phạ Đát Tha Nga Đa. 
Phạ Lồ Chỉ Đế. Án. Tam Bạt Ra. Tam Bạt Ra Hồng. 

Nam mô sa quan tan tha dê to. 
Qua lu chư ty. Án. San bô la. San bô la hung. 

CAM LỒ THỦY CHÂN NGÔN (3 biến) 

Nam Mô Tô Rô Bà Da. Đát Tha Nga Đa Gia. Ðát điệt tha.  
Án. Tô Rô Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Bát Ra Tô Rô. Ta Bà Ha.  

Nam mô su lu pô dê. Tan tha dê to dê, Tan chư tha, 
An, Su lu, Su lu, Bô la su lu, Bô la su lu so pô hơ. 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHÂN NGÔN (3 biến) 

Án. Nga Nga Nẵng. Tam Bà Phạ. Phiệt Nhật Ra Hồng.  

An, dê dê nan, San pô qua, Pha rư,  La hung. 



 

 

 


